TAM HÀN VÀ Tứ THẬP NHẤT KỴ 


Tướng cô hàn của mỗi người rõ rệt nhất có ba điều, sách tướng gọi 
đó là tam hàn. 


Thứ nhất là mi hàn: 


Người mang tướng mi hàn lúc nào lông mày cũng cau lại, đăm 
chiêu tư lự, tướng mi nhăn nhúm líu díu với nhau. 


Thứ hai là thanh hàn: 


Người mang tướng thanh hàn khi nói như khúc xương chẹn ngang 
cổ họng, nói không ra lời. 


Thứ ba là cân hàn: 


Cân là gân, người mang tướng cân hàn hay ngồi co ro, rụt đầu, co 
lưng, so vai, bó gối mặc dầu trời nóng bức, rét ở trong rét ra. 

Phàm ba tướng trên đây dù diện mạo đẹp tốt cũng khó lòng phấn 
phát. 

Viên Liễu Trang thu thập biên thành 41 kỵ tướng cho đàn ông gồm 
có: 
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- Đầu kỵ lệch nhỏ - Tóc kỵ thô nặng - Mi kỵ quặp xuống - Tai kỵ nở 
hoa - Con ngươi kỵ lộ - sống mũi kỵ bẹp - sống mũi kỵ gãy khúc - 
Đầu mũi kỵ nhọn - cằm kỵ nhọn - Lỗ mũi kỵ hoác - Cánh mũi kỵ 
mỏng - Nhân trung kỵ có vết - Miệng kỵ dúm dó - Hàm kỵ vát - cổ 
kỵ lộ cốt - Trán kỵ mọc lông - Ngực kỵ gồ lộ - Lưng kỵ có rãnh - Vú 
kỵ trắng bệch - Bụng kỵ to bên trển - Đầu gối kỵ lệch lẹo - Mắt 
chân kỵ lộ gân - Bắp chân kỵ quắt queo - Ngón tay kỵ thô cứng - 
Đầu kỵ teo tắt - Tiếng nói kỵ thấp nhỏ - Cánh tay kỵ lộ cốt - Bàn 
tay kỵ mỏng dẹp - Ngón tay kỵ dài mà cong queo - Răng kỵ nhỏ 
thưa - Bước đi kỵ như rắn trườn - Tinh thần kỵ ô trọc - sắc kỵ 
nhờn như dầu - Thở kỵ thô tục - Thịp kỵ nhẽo nổi - Tai kỵ thô - 
Máu kỵ ám trệ - Tóc kỵ lởm chởm như bụi cỏ - Rốn kỵ ví trí quá 
thấp và đổ xuống. 
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VẤN ĐÈ KHẮC PHỤC Ác VẬN 


Ác vận là những khoảng thời gian bất như ý trong đời người lao 
đao, tai nạn, thiếu tiền, thất bại. 


Nhân sinh bất đắc ý sự thường bát cửu, nghịch cảnh bao giờ cũng 
nhiều hơn thuận cảnh. 


Lão Tử chẳng đã nói: 


- Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. 


Cuộc đời như cụ Nguyễn Gia Thiều tả: 


Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ 
Đường thế đồ gót rỗ khi khu. 


Thuận cảnh chỉ có thể gặp chứ không thể tìm hay cầu xin (khả ngộ 
bất khả cầu). 


Không Tử bảo rằng nếu như có thể cầu được phú quý thì ta bằng 
lòng làm tên chăn ngựa. 


Nghịch cảnh theo tướng pháp tuy không ngăn cản được nó nhưng 
có thể khắc phục được nó phần nào. 
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Tại sao? 


Câu tục ngũ “Họa tòng khẩu xuất, đa ngôn đa quá”, có ý nói nếu kìm 
giữ mồm miệng thì đỡ phiền lụy, điều này đâu phải không có lý? 


Kế cuối của 36 Kế là Tẩu vi thượng sách. 


Chạy, chờ thời không xuẩn động là một hành vi khắc phục ác vận 
trên chính trị. 


Căn cứ vào triết lý nhân sinh thì thuận cảnh hay nghịch cảnh đến 
với người ta qua 4 nguyên nhân: 


a) Do thiên tai chi họa, họa gây nên bởi hiện tượng tự nhiên: 
lụt lội, hạn hán mất mùa, núi đổ, dông bão, tai nạn. 


b) Do con người không thích ứng được với hoàn cảnh tự 
nhiên, với chế độ xã hội, với cuộc sống mới. 


c) Do sự tranh sống tương tàn tương sát. 


d) Do cá nhân dục vọng quá nhiều đến nỗi bị sa lầy như mê 
cờ, mê bạc, tự tử hay vong gia bại sản vì gái. 


Nếu nhân loại không khắc phục được thiên tai nhân họa, kiến lập xã 
hội mới, chế ngự dục vọng quá nhiều thì đương nhiên nghịch cảnh 
nhiều hơn thuận cảnh. 


Thế cho nên mới có thể nói rằng: 


“Tam phần nhân sự thất phần thiên”. 
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Ác vận tới, con người khả dĩ khắc phục ác vận để giảm bớt mũi 
nhọn của ác vận. 


Vô luận bọn dung tục phàm phu hay anh hùng hào kiệt ai ai cũng 
đều có thể nghịch cảnh và thuận cảnh. Mỗi người đứng một chỗ 
khác nhau nên Sở Ngộ không thể giống nhau. 


Sinh ra đời vào lúc thái bình thịnh thế tất cuộc sống đỡ bấp bênh 
chìm nổi. 


Sinh ra đời gặp lúc tao loạn nhiễu nhương tất cuộc sống đầy bất 
trắc. 


Là con cái nhà phú hào thì thành thiên kim tiểu thư và công tử ấm 
sinh. Là con nhà nghèo đói thì luốc lem, rách rưới. 


Đêm qua vừa được nói chuyện với tình nhân sáng ngày tỉnh dậy, vũ 
trụ nở muôn hoa. Tối hôm trước bị chó cắn sáng ngày tỉnh dậy đau 
đớn u sầu. Nghịch cảnh với thuận cảnh thật thiên hình vạn trạng. 
Đối với việc khắc phục ác vận nhà triết học Nietzsche chủ trương 
sức mạnh của nghị lực (volonté de puisssance) dũng cảm xông pha 
tạo thành con người siêu nhân. Nó cũng là triết lý lạc quan của hầu 
hết người phương tây mà sau này ta thấy ở các tác phẩm của 
Joseph Conrad, Jack London, Hemingvvay v.v... 


Ngược lại với triết lý lạc quan siêu nhân ấy là tâm tư Katka. 


Còn ở phương Đông thì không bao giờ quên cái lẽ tùy thời, thời 
hành tắc hành thời chỉ tắc chỉ. Khắc phục ác vận là tiến thoái tồn 
vong cho nó hợp với cảnh ngộ. 


Tướng pháp đề ra hai cách: 
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Xử thế thoái nhất bộ vi cao (xử thế lùi một bước là khôn). 


Thiên bạc ngã dĩ phúc, ngô hậu ngô đức dĩ bồi chi (Trời làm mỏng 
phúc phận của ta, ta làm dày công đức để bù lại). 


Suy ngẫm hai cách trên đây sẽ thấy cái triết lý nhân sinh của tướng 
mệnh học thật là thâm thúy vậy. 


Thoái nhất bộ để tìm hiểu nguyên nhân thất bại rất cần thiết cho 
việc bầy keo khác. 


Hậu ngô đức cốt để tranh thủ sự trợ lực của nhân tâm mà thực hiện 
phương châm lợi nhân tức là nền móng thực sự vững của lợi kỷ. 


Ác vận ở đâu đến? 


Để trả lời xin đọc một bài phú của Trần Di Hi: 


Xét tâm thấy ngay kẻ thiện người ác 

Nhìn hình có thể biết họa phúc 

Ần ở bất công con cháu vô lộc 

Ngôn ngữ phản phúc sẽ chết vì phản phúc 

Len lét, giàu giấu loại gian tham 

Phổi bò ruột ngựa chẳng đáng anh hào 

Tâm bình khí hòa con cháu tôn vinh 

Tính chấp nhất tài thiên lệch thường gặp đại họa 

Vô tình bội bạc dễ bần cung 

Luôn luôn nhớ gốc được nhiều dịp may 

Trọng giàu khinh nghèo loại bất nhân 

Kính già yêu trẻ tương lai tốt đẹp 

Hay nói liều khó có tuổi thọ 

Vong ân lại hay nhớ tiểu oán công danh nan thành 

Đại phú đại quý không làm động tâm, phúc thọ vô cương 

Lừa dối lừa gạt dù cho giàu sang cũng sớm tàn 

Công bình chính trực chết làm thần 

Mê hoa luyến tửu khổ vợ con 
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Chỉ biết lợi mình mà hại người, con cái bất hiếu 
Ngu si ăn nói cục cằn khinh bạc, suốt đời bần cùng 
Thông minh ngôn ngữ văn nhã thường dễ thông lọt 
Trong lúc hoạn nạn biết tự thủ, chịu đọc sách 
Có thể là trụ thạch triều đình 
Hà tiện, chịu khó sẽ tiểu phú quý nếu có đởm lượng. 

Xa xỉ, hoang tàn có thể là kỳ nhân nếu tài ba lỗi lạc 
Làm chậm mà chắc không vội vã, người đáng tin cậy 
Làm nhanh mà sáng suốt người tài cao tảo phát 
Tri túc và tự mãn là hai thái độ khác nhau 
Một kiêu căng nên tai họa, một khiêm nhường nên đắc phúc 
Tài lớn với tài vặt không giống nhau 
Một xông xáo hay thất bại, một ẩn trọng nên công thành 
Quá cương việc thành nhưng dễ gặp họa 
Quá nhu mọi sự khó thành nhưng sống yên ổn 
ở chỗ vui mà lộ vẻ buồn nhất sinh tân khổ 
Lúc đang giận mà cười là gian tà thủ đoạn 
Ưa khoe tài, khoe giỏi, lật đật đường công danh 
Thích chê bai luôn luôn bị ghét 
Chỉ trách người mà không trách mình loại khó chơi 
Công cho người, lỗi mình nhận, mới là bạn tốt 
Uốn ý mình cho việc đời được chu toàn, hậu vận hay 
Cứ ý ta xông bừa bãi rồi sẽ gặp hung vong 
Mặt dễ biến sắc, bạc phước 
Kiên trì, nhẫn nại, hanh thông 
Mừng giận vô lối, nhất sự vô thành 
Chửi chê, không đâu tri giao đoạn tuyệt 
Giúp người nghèo, đỡ người hoạn, tuy bây giờ nghèo nhưng 
phúc ở trời giáng xuống 

Cam chịu bị người lừa dối, có con hốt nhiên đại phát 
Thường nghĩ đến sự nhường một bước, cả đời an lạc 
Hỷ nộ bất bình ư sắc thành danh còn lập đại công 
Tuy nhiên kẻ đại gian cũng hỷ nộ bất bình hư sắc 


Bị kiếm đâm dao chém bởi vì người quân tử quá cương 
cường và kẻ tiểu nhân tự đắc 

Gieo mình xuống sông, thắt cổ tự ải bởi vì con trai 
Tài kém gặp hiểm nguy, con gái khí thịnh mà bị áp bức 
Tại sao đoản triết thân vong? 

Tại nói lời bạc, làm điều bạc, lòng bội bạc sử sự bạc bẽo 
Tại sao hung tai ác tử? 

Vì đã âm tư hành động lén lút. 

Tại sao về già không con nối dõi? 

Vì tính tình quái dị, cô độc 
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Tại sao thành niên chôn con? 

Vì tâm địa độc ác 

Tại sao bị bệnh tật chết mau? 

Vì sắc dục không hư. 

Tại sao được bái tướng phong hầu? 

Vì hoài bão cát trí trùm thiên hạ 
Tại sao được ở nhà ngọc, cưỡi ngựa vàng? 
Vì hành động thanh nhã, hình dung tú lệ. 
Tại sao chỉ làm anh lại quèn? 

VI khí tướng tầm thường, gan dạ nhỏ bé 


Họa phúc chẳng qua chỉ bởi người gọi đến, thiện báo ác báo 
như bóng theo hình, trồng đậu nên đậu trồng dưa thành dưa. 

Tướng mệnh khảo luận 


Phần hai - 1 - 

Nữ NHÂN VÀ TƯỚNG MỆNH 


Thân phận con người dù nói sao thì nói cũng không thể thoát được 
khỏi bàn tay định mạng. Định mạng đối với phụ nữ càng tỏ ra ảnh 
hưởng mãnh liệt của nó. Nếu không căn cứ vào triết lý của định 
mạng thì người ta không làm thế nào giải thích được hiện tượng 
Tây Thi, cô gái giặt lụa lại là người làm điên đảo chính trị Ngô Việt, 
Điêu Thuyền, một nàng tỳ thiếp có thể xoay lại thế chính trị hòi đầu 
Tam Quốc. 

Tại Trung Quốc, những người đàn bà nổi danh tài sắc trong lịch sử 
chính trị cũng như trong truyền kỳ dân gian, điển hình có tới hơn 
một trăm người. 

Xuất thân từ ca kỹ như: Ngư Huyền Cơ, Ngọc Đường Xuân, Đỗ 
Hồng Nhi, Lý Hương Quân, Tiêu Phương Tiên.v.v... 

Xuất thân tỳ thiếp như: Điêu Thuyền, Hồng Tuyến Nữ, Vương Triều 
Vân. 

Xuất thân con nhà lương thiện như: Thu Hồ Thê, Lục Châu, Vũ Tắc 
Thiên, Mai Phi. 

Xuất thân danh giá vọng tộc như: Sái Văn Cơ, Trác Văn Quân, Tô 


257 


Tiểu Muội, Lâm Phượng Trinh. 

Xuất thân đạo sỹ như: Đào Tam Xuân, Thu cẩn. 

Xuất thân hoàng thất như: Hoa Dương công chúa, Nga Hoàng Nữ 
Anh, Tôn phu nhân, Thiên Kim công chúa, .v.v... 

Những người kể trên mỗi người đều có một cuộc sống lạ lùng say 
mê như trong tiểu thuyết, có thể vượt cả sức tưởng tượng của tiểu 
thuyết nữa. Tuy có điểm gần giống nhau là hồng nhan bạc mệnh, 
nhưng mỹ nhân cũng có muôn vàn sắc thái khác nhau để không cho 
nhân gian thấy tóc mình đã bạc. 

Vợ vua Thuấn là bà Nữ Anh, vợ Thạch Sùng là nàng Lục Châu đã 
tự sát, bị giết như Dương Quý Phi , Triệu Phi Yến, Trương Lệ Hoa, 
Yêu Hậu. Phiêu dạt, bèo mây thì có Tây Thi, Lâm Tứ Nương. 

Đến như tâm lý thì mỗi người mỗi vẻ biến hóa vô cùng, thật là lòng 
dạ đàn bà như chiếc kim dưới đáy biển khó biết làm sao? 

Có người anh dũng thuộc loại cân quắc tu mi như Hoa Mộc Lan, 
Lương Hồng Ngọc, Tôn phu nhân. 

Có người u nhàn trinh thục ôn nhu xứng đáng là hiền thê gương 
mẫu như bà Nga Hoàng Nữ Anh khóc chồng là vua Thuấn, lệ chảy 
thành vân trúc, nàng Mạnh Khương vạn dặn tìm chòng, biết tin 
chồng chết chôn ở Vạn Lý trường thành, khóc lóc bi thảm làm sập 
một góc tường thành. 

Vương Bảo Xuyên nhẫn nại với đói rét hơn hai mươi năm chờ 
chồng. 

Có người phóng lãng, dâm đãng như Tề Văn Khương, Tây Thái 
Hậu, Phan Kim Liên, Trương Lệ Hoa. 

Có người đa sầu đa cảm như Lâm Đại Ngọc, Chu Thục Chân. 

Có người đẹp mặt hoa đào mà lòng băng tuyết như Quan Miến 
Miến, Hoa Nhụy phu nhân. 

Nữ nhân tâm, hải để châm, đến muôn đời đàn bà vẫn còn là bí ẩn 
đối với phái nam. Tuy nhiên đó không phải là quan niệm của người 
đã nắm được bí quyết huyền diệu của tướng pháp. 

Đời người đàn bà bất hạnh hay hữu hạnh, hoàn toàn phụ thuộc với 
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tướng cách của người đó. 

Vũ Tắc Thiên khi còn nằm trong nôi, cha mẹ quý mến như hòn ngọc 
cho ăn mặc như con trai. Một vị danh sư về tướng số trông thấy mới 
than rằng: 

- Nếu đứa trẻ này là con gái thì có thể lên ngôi cửu ngũ, rất tiếc. 

Bất luận nam hay nữ, tạo hóa đều định đặt được cuộc đời mỗi 
người và đánh dấu cuộc đời mỗi người ngay trên thân hình, mặt 
mũi. 


Đàn bà chiếm một nửa nhân gian, đồng thời đàn bà cũng là một 
nửa phần đời (better half) của đàn ông. Theo Kinh Thánh của Ki-tô 
giáo thì thượng đế lấy chiếc xương sườn cụt của ông Adam để mà 
tạo nên người đàn bà. Cái xương cụt đó là điểm rất tế nhị của 
Thượng Đế. Ngài không lấy xương chân vì như vậy người đàn bà 
sẽ bị chà đạp. Chiếc xương sườn ở ngang thân vì như vậy được 
bình đẳng với người đàn ông, chỉ ở dưới một chút thôi dưới bàn tay 
che chở và gần trái tim người đàn ông yêu quý. Đàn bà ảnh hưởng 
to lớn đến cuộc sống của đấng mày râu. Nàng có thể cho hắn: 

- Táng tâm điên cuồng. 

- Xông vào chỗ chết hoặc cho hắn khuynh gia bại sản. 

- Cung cúc tận tụy hoặc cho hắn thành thân trâu ngựa 

- Quỳ mọp dưới chân hoặc cho hắn triều khí bột bột, kiên cường 
phấn đấu, hoặc cho hắn công thành danh toại, hoặc cho hắn thân 
bại danh liệt. 

Sức mạnh của ảnh hưởng đó làm thành một mê lộ vòng vèo bao 
bọc chung quanh đàn ông. 

Các nhà văn, các triết gia đã từng suy nghĩ để tìm cách thoát khỏi 
mê lộ này nhưng tất cả đều thất bại, cho nên Michelet phải thú 
nhận: Je ne puis me passer de Dieu, la temme est une religion, la 
temme est un autel (Tôi không thể vượt được Thượng đế, đàn bà là 
một thứ tôn giáo, một bàn thờ). 
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Và Goethe chỉ có thể nói được rằng: 

- C’est ce perpétuel idéal (Đàn bà là lý tưởng bất diệt). 

ở Trung Quốc ngay từ đời cổ sử, người đàn bà đã lộng hành ghê 
gớm lắm. 

Liền một hơi, ba triều đại Hạ, Thương, Chu đều vì đàn bà mà vong 
quốc. 


Nhà Hạ mất vì nàng Muội Hỉ. 

Nhà Thương diệt vì nàng Đát Kỷ. 

Nhà Chu tàn vì nàng Bao Tự. 

Bởi vậy, cái nhu cầu thoát khỏi mê lộ của nữ nhân lại càng cấp 
bách. 

Họ đã đi tìm phương pháp để chế phục sức mạnh của đàn bà, đặt 
ra triết luận nam tôn nữ ti, nam cương nữ nhu. Nhu tất phải thuận 
tòng, tòng phụ, tòng phu, tòng tử. Họ tìm ra thuật phát hiện trước 
những cái họa mà người đàn bà mang trong người có hại cho đàn 
ông hoặc những cái hay tốt có lợi cho chồng con. 

Thuật ấy là tướng pháp về nữ nhân vậy. Tây phương hoàn toàn 
không có thuật này, mãi đến cuối thế kỷ mười chín mới xuất hiện 
khoa phân tâm học để tìm hiểu tâm trạng nữ phái. 

Qua tướng thuật, tất cả những ảnh hưởng lợi hay hại của phụ nữ 
cho bản thân họ cũng như cho nam phái không còn là một mê lộ 
nữa. 


Sách tướng viết: 

Lục châu thân trụy lâu tiền 

Khả hận ấn đường nhất hãm, nhãn lệ uông uông. 

Vào năm 310 Tây lịch, có người con gái họ Lương ở vùng Quảng 
Tây huyện Bạch Nhân, nơi sản xuất ra những ngọc trai quý. Tên 
nàng là Lục Châu mỹ nhân, nổi danh tài sắc đời Tấn. Cái tên Lục 
Châu do khách thương đi buôn ngọc đặt cho nàng bởi vì nàng đẹp 
như ngọc. 

Đại phú thương Thạch Sùng yêu Lục Châu nên đã mua được nàng 
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với giá ba đấu ngọc về làm thiếp. Nơi của Thạch Sùng ở gọi là Kim 
Cốc Viên, có hàng trăm mỹ nữ. Đến khi Lục Châu về, nàng sáng 
chói lọi, các người khác như những ánh lửa tàn. 

Thạch Sùng là con người giao du quảng bác, tiền bạc sánh ngang 
với ngân quỹ quốc gia. về mặt văn học Thạch Sùng lại rất cao 
thâm. 

Hàng đêm tại Kim Cốc Viên, các quan triều Đường, các bậc văn tài, 
thường tụ họp nghe ca hát, uống rượu, ngâm thơ. 

Từ ngày có sự hiện diện của Lục Châu thì các cuộc vui thêm mười 
phần thích thu. 

Lục Châu giỏi thổi ống tiêu, gẩy đàn thật tuyệt diệu. Trong số tân 
khách hay lui tới có Tôn Tú, người rất thân tín của Triệu Vương Tư 
Mã Luân. Triệu Vương đang mưu đồ phản nghịch nên nhờ Thạch 
Sùng giúp một tay. Thạch Sùng thoái thác nên Triệu Vương để tâm 
thù. 

Tôn Tú quá say mê Lục Châu nên tìm mọi cách hại Thạch Sùng, 
nếu Thạch Sùng không gả Lục Châu cho hắn. 

Thạch Sùng khẳng khái cự tuyệt lời yêu cầu của Tôn Tú. ông chấp 
nhận mình có thể bị nhà tan cửa nát nhưng không chấp nhận phải 
xa Lục Châu. 

Một đêm kia, Triệu Vương sai Tôn Tú đem đại binh vây Kim Cốc 
Vien bắt Thạch Sùng. 

Lúc ấy Thạch Sùng và Lục Châu đang ngồi uống rượu trên lầu. 
Quân của Triệu Vương xông vào bắt được cả hai. Thạch Sùng bị lôi 
ra chém tức khắc. Còn Lục Châu gieo mình từ trên lầu cao xuống 
đất tự sát. 

Cảm thương với thảm kịch Kim Cốc Viên, thi sĩ Đỗ Mục đời Đường 
đã có bài thơ: 

Phồn hoa sự tán trục hương trần 
Lưu thủy vô tình thảo tự xuân 
Nhật mộ đông phóng oán đề điểu 
Lạc hoa do tự trụy lâu nhân 

Nghĩa là: Kim Cốc Viên ngày nay, cảnh phồn hoa đâu mất cả, chỉ 
còn lại hoang tàn tro bụi. Nước vẫn chảy đi vô tình, cỏ vẫn xanh 
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mướt mùa xuân. Buổi chiều đến, gió đông thổi nghe tiếng chim kêu 
buồn bã. Hoa trên cành rơi xuống như người đẹp ngày xưa gieo 
mình. 

Thi sĩ nhìn Kim Cốc Viên như thế. Tướng pháp chỉ hạ hai câu phú: 

Nàng Lục Châu thân rơi từ trên lầu xuống 
Chỉ tại ấn đường có hai chân mày giao nhau 
Và mắt lúc nào cũng ướt buồn. 

Dương Quý Phi hay Dương Thái Chân, một tuyệt đại mỹ nhân của 
Đường Triều, thuở nhỏ, 7 tuổi bố chết, nàng phải ở nhà người chú. 
Năm 17 tuổi được tuyển vào làm phi tần cho vua Đường Huyền 
Tôn. 

Âm thầm trong cung 6 năm, nhờ tên thái giám Cao Lực Sỹ phát hiện 
ra sắc đẹp mê hồn của nàng đem dâng lên Đường Huyền Tôn. 

Từ đấy nàng thoát khỏi tình trạng: 

Thâm cung lạnh ngắt như tờ 

Cửa châu gió lọt, rèm ngà sương treo. 

Dương Thái Chân lên ngôi quý phi thì nàng sủng phi trước đây là 
Mai Phi hoàn toàn thất sủng. 

Dương quý phi với sắc đẹp nhễ nhại, nõn nà đã làm đảo lộn hẳn 
quan niệm về sắc đẹp và văn học đời Đường và ảnh hưởng đến 
phong tục tập quán xã hội. 

Trước kia, người đàn bà phải vóc liễu mình mai mới là tuyệt sắc. 
Nay giai nhân cần như đóa hải đường, mẫu đơn có da thịt, dầy dầy 
sẵn đúc. 

Nhà thơ Lý Bạch có nhiều thơ ca ngợi Dương Quý Phí. 

Bước thêm bước nữa, Dương Quý Phi sử dụng sắc đẹp của mình 
để ảnh hưởng vào chính trị bằng cách đem anh là Dương Quốc 
Trung vào nắm hết quân quyền. Dương Quý Phi là người đàn bà 
cực dâm dật khiến cho Đường Huyền Tôn không còn lúc nào mở 
mắt được với cái dâm dật đó, cho nên việc triều đình đành phó mặc 
cho anh em Dương Quý Phi mặc tình làm mưa làm gió. 

Dân chúng ai oán, các quan trong triều chán nản gây thành loạn An 
Lộc Sơn. An Lộc Sơn cũng là người mê đắm sắc đẹp của Dương 
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Quý Phi. Hắn gây loạn đem quân về kinh đô để cướp trang giai 
nhân tuyệt sắc. Lúc An Lộc Sơn vây Trường An, Đường Huyền Tôn 
mang Dương Quý Phi chạy, đến Mã Ngôi Pha, quân sỹ đứng lại 
không chịu tiến nữa. 

Đường Huyền Tôn phải hạ lệnh chém Dương Quốc Trung để tạ lỗi 
với thiên hạ. Quân đội vẫn không chịu đòi giết Dương Quý Phi. 

Cuối cùng, Đường Huyền Tôn phải khóc mà trao người yêu giải lụa 
trắng để cho nàng tự ải. 

Thảm kịch Mã Ngôi Pha tạo thành một tác phẩm văn học bất hủ, bài 
đường thi “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị. 

Tại sao mà cái cảnh: 

Thiên trường địa cửu hữu thời tận 
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. 

Sách tướng trả lời: 

Dương Quý Phi hiếu sắc đoản mệnh 

Vì mắt lộ quang thiển. 


Đời Hán Tuyên Đế có Vương Chiêu Quân bị tuyển nhập vào cung. 
Nàng thông tuệ và đẹp. Thời ấy, mỗi lần hoàng cung muốn vời phi 
tần thường trông bức họa, hễ ai đẹp thì gọi. Cho nên các phi tần 
đua nhau hối lộ họa công nhờ thêm thắt cho nhan sắc thêm kiều 
diễm hơn để được ân sủng. Chỉ có Vương Chiêu Quân không chịu 
hối lộ, bởi vậy đã hai năm ở trong cung mà vẫn: 

Hoa này bướm nỡ thờ ơ 

Để gầy bông thắm để sơ nhụy vàng. 

Nàng chẳng một lần nào được trông thấy mặt vua. 

Và lúc giặc Hung Nô cầm đầu bởi Đan Vu, có ý đe dọa Hán Triều. 
Vua Hán không muốn gây can qua nên thi hành chính sách ngoại 
giao mềm dẻo. Để lấy lòng Đan Vu, Hán Nguyên Đế sai chọn trong 
cung cấm một mỹ nữ đem cho Đan Vu. Vương Chiêu Quân là 


263 



người bị tuyển chọn. 


Khi lên từ biệt Hán Nguyên Đế thì vua ngẩn ngơ với sắc đẹp tuyệt 
vời của nàng. Nhưng muộn mất rồi, vì không thể thất tín với Đan Vu 
được. 

ở ngôi hoàng hậu bên cạnh Đan Vu, Vương Chiêu Quân sinh được 
một trai hai gái. 

Khốn nỗi, lòng sầu nhớ nước của nàng Chiêu Quân không lúc nào 
khuây khỏa, chẳng bao lâu nàng mang bệnh nặng rồi chết. 

Chết rồi, trên mộ nàng, theo truyền thuyết thường thấy luôn luôn có 
tụ những đám mây buồn và sương lạnh vào những sáng sớm hoặc 
buổi chiều tàn. 


Tại sao nàng phải chịu một nấm mồ xanh với sầu vân oán vụ như 
thế? 

Sách tướng giải: 

Vương Chiêu Quân Bắc Phiên thân vẫn 
Khẩu tiểu, ngách ám nha tiêm. 

Nghĩa là: Sở dĩ nàng Chiêu Quân chết bên rợ Phiên vì nàng miệng 
quá nhỏ, trán ám và răng nhọn. 

Tướng mệnh khảo luận 


-2 - 

LUẬN VÈ HÒNG NHAN BẠC MỆNH 


Chuyện Lục Châu, chuyện Dương Quý Phi và chuyện Vương Chiêu 
Quân tất cả đều phảng phất một không khí hồng nhan bạc mệnh. 

Không phải chỉ riêng ba người ấy, lịch sử Trung Quốc có ghi lại hơn 
một trăm người đàn bà lừng danh tài sắc thì tới bảy phần mười bạc 
mệnh tỉ như: Vương Thúy Kiều, Triệu Phi Yến, Thu HÒ Thê Nữ Anh, 
Yên Hậu, Mai Phi, Đào Hoa Nữ, Ngọc Đường Xuân, Vương Triều 
Vân, Chu Thục Chân, Hương Phi, Thu cẩn, Tần Lương Ngọc. v.v... 


Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung, đối với số phận hòng nhan 
thật không sai. Bạc mệnh là số phận mong manh. 
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Phận hồng nhan có mong manh. 

Nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương. 

Bạc mệnh cho số kiếp hồng nhan có nhiều hiện tượng khác nhau: 

a) Chết rất sớm (bị bệnh chết, tao loạn mà chết hay tự sát mà 
chết). 

b) Sự nghiệp không lâu bền (vì chồng chết như Ngọc Hân công 
chúa, bà Hamilton, Katia, Jacqueline Kennedy). 

c) Phiêu bạt giang hồ là ca kỹ, lẽ mọn nghĩa là không phải chỉ 
có nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương mà thôi. 


Hồng nhan là người đàn bà trời ban cho sắc đẹp diễm lệ đi đôi với 
tâm hồn mẫn tiệp tài hoa khiến cho nam phái phải mê mệt. 

Còn những người đàn bà xấu thì chẳng có gì đáng kể, làm sao có 
sóng gió nổi lên mà phận mong manh. Riêng những người đàn bà 
xấu nhưng tướng tốt thì một đời sung sướng, ở đâu ra bạc mệnh. 

Vậy thì hồng nhan bạc mệnh ta có thể khẳng định là số phận gian 
truân của giai nhân. 


Qua kinh nghiệm của ngàn xưa, người đàn bà tuyệt sắc mà có cuộc 
đời hạnh phúc viên mãn rất hiếm. 

Tướng pháp có nói đẹp là dấu hiệu của hồng nhan bạc mệnh. 

Lấy con mắt nhà xã hội học mà nhìn thì sức mạnh của nhan sắc và 
sức mạnh của tài hoa như một ngọn lửa nung đúc tâm can người 
đàn bà. Sắc đẹp ấy, tài hoa ấy tất nhiên là không chịu đi vào con 
đường an lành buồn chán mà chạy sang nẻo phong ba chìm nổi và 
khinh bạc. 

Chuyện tiểu thuyết “Bà Bovary” mà Gustave Fraubert phỏng theo 
đời thật của Delphine Delamare là một điển hình. Hồ Xuân Hương, 
George Sand là những chứng cớ 


Thân em thì trắng phận em tròn 
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Bảy nổi ba chìm với nước non. 

Một lẽ nữa, giai nhân tuyệt sắc thường là mục tiêu chú ý của nhiều 
người. Có nhiều người chú ý tất nhiên phải có tranh đoạt, ở sự 
tranh đoạt ấy mà thân phận hồng nhan mới phiêu bồng chìm nổi. 
Thân thế nàng Angélique, nhân vật tiểu thuyết của Serge Golon là 
một sự thật nếu ta đem so với cuộc đời của Marianne, của 
Messaline, của Mata Hari, của Castiglione, của Victoria VVoodhull 
v.v... 

Hồng nhan bạc mệnh thường thấy nhiều trong những buổi tao loạn 
nhiễu nhương. Vì đổi thay, bất trắc tạo thành cơ hội cho hồng nhan 
phải xuất diện. Đồng thời, lúc tao loạn nhiễu nhương lại có lắm anh 
hùng hào kiệt. Trong lịch sử, hiện tượng hồng nhan đi song đôi với 
nhau luôn luôn 

Bao giờ mười vạn tinh binh 

Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường 

Làm cho rõ mặt phi thường 

Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia. 

Kiều sở dĩ gặp được Từ Hải thì căn nguyên cũng bởi nàng đẹp. Có 
đẹp làn thu thủy nét xuân sơn thì mới bán mình được chứ. Nếu xấu 
thì ai mua? Vậy thì đẹp và tài hoa chính là đầu mối của số kiếp của 
bạc mệnh. 

Nói thế không có nghĩa là đàn bà cứ nên xấu như ma lem để cho đỡ 
khổ. 

Tướng pháp lập ra để đi tìm cái đẹp chứ không cổ lệ có cái xấu. Có 
điều đẹp tướng khác đẹp người. Nếu đẹp người mà xấu tướng thì 
thà bớt đẹp người đi để đẹp tướng còn hơn. Còn như đàn bà xấu 
quá thì là loại nô tỳ ngu độn. 

Đẹp cả người lẫn đẹp cả tướng mới thật là đẹp theo quan niệm của 
tướng học, lẽ đương nhiên cái nhân gian phàm tục này đâu có 
nhiều, hoàng hậu Ba Tư, Farah Dibah cả tướng lẫn sắc đều hoàn 
toàn. Đẹp nói cho đúng chỉ là động lực đẩy mạnh người đàn bà đến 
bạc mệnh vì người đàn bà ấy mang một tướng khuyết hãm về hồng 
nhan rồi, đàn bà xấu thì cái xấu là để thắng hãm bớt hoàn cảnh bạc 
mệnh do khuyết hãm trên tướng cách gây nên. Không phải người 
đàn bà xấu là không bạc mệnh. Như đã biết, mắt thầy tướng với 
mắt thế tục nhìn cái đẹp rất khác nhau. Đã đành tục hay tướng thì 
cái đẹp để thưởng thức đều mang cùng quan điểm. Nhưng nếu là 
xem tướng thì tướng nhãn với tục nhãn phải xung đột. 
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Ngắm mỹ nhân, tướng và tục đều công nhận vẻ “trắng nõn như 
bông”, “yểu điệu” là đẹp. Nhưng tục nhãn ngưng ở đây, còn tướng 
nhãn quan niệm khác hẳn. 

Sự việc xảy ra xung quanh ta hàng ngày ai không thấy rằng các bà 
vợ ở vị chánh thất thường xấu và các bà vợ trẻ ở vị thiếp hầu 
thường là đẹp. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói: 

Thú thê thủ đức, thú thiếp thủ sắc (lấy vợ tìm đức, lấy thiếp tìm sắc). 

Số tướng “hồng nhan bạc mệnh” và “hồng nhan khuyết đức” vẫn 
đẩy người đàn bà vào kiếp lẽ mọn hay ca kỹ. Mà lạ, người mang 
tướng số “hồng nhan” phần lớn đều có cái đẹp về sắc. 


Thêm nữa, ca kỹ và lẽ mọn đi cặp với nhau một cách rất biện 
chứng. Trước phải có ca kỹ tức là chị em liễu ngõ hoa tường thì sau 
mới nảy sinh ra việc tìm hoa hỏi liễu, để đưa đến câu chuyện lấy cô 
đầu, con hát làm thiếp. Tướng ca kỹ rơi vào nghề ca kỹ, để chuyển 
thành thân phận thiếp hầu, bởi vì làm ca kỹ phải cần sắc cho đẹp. 
Phàm anh đàn ông đi tìm thiếp ắt phải lấy chữ sắc làm điều kiện. 

Kết quả, cái đẹp về sắc hay dẫn đến “tiện cách” trong tướng số. 

Do đó, sách tướng mới khẳng định rằng sắc đẹp phần lớn là tiện 
tướng chứ không phải là quý tướng, điều này chẳng phải là điều cổ 
giả đâu. Ngay hiện tại, nếu nhìn vào thế giới điện ảnh, thế giới của 
minh tinh ca vũ, người ta sẽ tìm ra vô khối tướng hồng nhan, phong 
trần khuyết đức, bạc mệnh trên mặt nhưng vẻ đẹp mê hồn. Sung 
sướng thì có sung sướng nhưng trong lòng chất chứa biết bao buồn 
tủi. Hãy đọc báo chí nói về Elizabeth Taylor với những mối tình tan 
vỡ, với những xì-căng-đan, nói về Brigitte Bardot đã có lần tự tử, nói 
về Marilyn Monroe, nói về Lâm Đại, nói về Greta Garbo, nói về Gail 
Russen. 

Ngược hẳn lại là những người vợ chính thất, những bà nhất phẩm 
phu nhân, đại đa số không phải là các nữ nhân mạng “sắc tướng 
mỹ”. Căn cứ vào sách tướng lý thì cái đẹp thường thường là xấu về 
nhan sắc. Trở về câu chuyện bữa trước, các thầy họp nhau đi xem 
tướng các “bà” trong dạ hội tại tư thất của Ngô Bội Phu. Sau khi 
xem thấy ở đây toàn là những ca kỹ xuất thân, họ lấy làm lạ tự hỏi: 
“Thế còn những bà vợ chính thất đâu?” Đây nhất định không phải 
các bà chính thất. Họ liền đem câu hỏi ấy đến người nhà thân cân 
của Ngô Bội Phu nhờ giải thích lý do. Bà họ Trương thấy họ thắc 
mắc điều này thì cười lên như nắc nẻ mà nói: 
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- ở đây toàn bà đẹp, còn một lô bà xấu ở trên kia kìa. 

Bà họ Trương chỉ tay vào mấy gian nhà rộng lớn trên có đề mấy 
chữ “Phu nhan sảnh”. 

Thì ra đây mới là nơi cao quý nhất trong nhà. Ngô Bội Phu phu 
nhân vốn rất coi trọng địa vị chánh thất của các phu nhân nên giành 
riêng mấy gian lớn để tiếp đãi. Phàm những người xuất thân ca kỹ 
hoặc thuộc phận lẽ mọn, thiếp hầu đều không được vào đây. 

Đàm tiên sinh đưa mắt một lượt nơi tụ tập chừng hơn 20 bà đang 
đánh bài. 


Lạ thay. Quá nửa trông rất cũ kỹ, không đẹp nhưng tướng mạo của 
người nào người ấy đều “đoan trang”, “nhân tĩnh”, “minh mị”. Trên 
mặt tuyệt nhiên không có dấu vết của trụy lạc phong trần. Hết thảy 
đều là “kết phát phu nhân” (Suốt đời không trăng hoa, lắm chồng). 
Dáng dấp không ti hào cái vẻ “xuất tướng hồng hạnh” hay “tì bà biệt 
điệu”. Tính tất cả gồm 24 bà, chia làm hai loại: loại danh phận cao 
nhưng nhan sắc xấu, loại vừa phải nhưng nhan sắc dễ ưa. 

Có điều thú vị là đa số bà bộ trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng đều 
thuộc lớp người đồng ruộng một chữ không biết nhưng đều mang 
tướng cách cao quý. 

Thế mới phục, sách tướng đã dạy rằng: 

- Tướng mạo đàn bà đáng sợ là cách “mỹ trung hữu xú”. Trái lại, ”xú 
trung hữu mỹ” mới thật là quý tướng. Cách tốt thứ nhì là kiên trinh 
ôn nhu. Cách tốt thứ ba là khí độ và tài tinh. Còn cái đẹp bên ngoài 
càng đẹp bao nhiêu càng hạ cách bấy nhiêu. 

Có lẽ trên điểm này, Jean Jacques Rousseau nói rõ hơn trong bài 
“Faillite de la beauté”. ở đó Rousseau yêu một người đàn bà hết 
sức thiên nhiên mà ông gọi là “Femme naturelle”. Người đàn bà ấy 
có một tâm hồn dễ chịu tuy không sáng chói, một tinh thần vững 
mạnh mà không cần sâu xa và ông kết luận: Người đàn bà thiên 
nhiên thật là lý tưởng vì họ làm cho đàn ông hạnh phúc một cách 
thiên nhiên không cầu kỳ, giả tạo, phiền toái. 

Với Rousseau, ông không thích người đàn bà bốc lửa (L’idéal pot 
au feu). 

Rousseau rất gần với nguyên tắc tướng học về phụ nữ của Phương 
Đông. Đời nhà Hán có nàng Triệu Phi Yến, cha nàng là một nhạc sỹ 
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nổi tiếng đương thời. Cha mất, chị em nàng được một nhà họ Triệu 
nuôi nấng. Triệu Phi Yến càng lớn càng đẹp, thân hình kiều diễm 
nhẹ như mây bay lại giỏi ca vũ, chuốc rượu nên Phú Bình Hầu 
Trương Phóng yêu lắm, nhân bữa đại yến trong cung, Trương 
Phóng đem chị em Triệu Phi Yến vào ca múa. Vua Hán Thành Đế 
gặp Phi Yến mê không muốn rời nên ngỏ ý bảo Trương Phóng để 
hai nàng ở lại trong cung. Từ ngày có hai chị em họ Triệu, vua Hán 
chẳng bao giờ ngó ngàng đến các cung phi khác. Cả đến Hoàng 
hậu cũng phế bỏ luôn để đặt Triệu Phi Yến lên ngôi chánh cung. 

Tuy là vóc liễu mình mai đấy nhưng Phi Yến có một khả năng tình 
dục phi thường. Dĩ nhiên Hán Thành Đế không bao giờ thỏa mãn 
nổi, Phi Yến mới tư thông với tên thị vệ. Việc bị phát giác. Nhờ em 
là Triệu Hợp Đức khóc lóc xin cho nên Phi Yến chỉ bị phán quyết 
giam vào lãnh cung. 

Phần em nàng là Hợp Đức thì ngày đêm đẩy vua Thành Đế vào 
biển sắc dục đến nỗi ông kiệt sức băng hà. Khi ông chết rồi Hợp 
Đức cũng chán sống uống thuốc độc mà chết luôn. 

Còn Triệu Phi Yến, đến đời vua Hán Bình Đế thì bị giáng xuống làm 
thứ dân đuổi ra khỏi cung, nàng liền đi theo Vương Mãng làm loạn 
và làm vật hy sinh cho Vương Mãng đến phải đâm cổ mà chết. Loại 
đàn bà bốc lửa thường gặp những cảnh ngộ thê thảm. Lửa đây là 
lửa dâm và lửa tham vọng đều thuộc tính chất đàn bà khuyết đức. 

Cũng một tích xưa của Tầu kể rằng: 

Tại kinh đô Trường An người ta thấy xuất hiện một thiếu nữ ăn mặc 
rách rưới, tay mang cây đàn tì bà rất quý vừa đàn vừa hát để xin 
tiền. Tên cô bé là Hồng Hồng, quê quán ở đâu, lý lịch thế nào không 
ai biết. Chỉ biết rằng nàng hát thật hay và không bao giờ chịu bán 
cây tì bà quý giá dù có người đã trả giá rất cao. 

Hồng Hồng không kêu nài van xin, nàng hát xong ai muốn cho tùy ý. 
Đi hát như vậy từ lúc 4 hay 5 tuổi, có một vị tiến sĩ tên là Vi Thanh 
rất ưa âm nhạc và thích giọng của Hồng Hồng nên thường đến tiệm 
ăn để nghe nàng hát. Vi Thanh hỏi Hồng Hồng về gia thế, nàng lãnh 
đạm cự tuyệt không chịu nói. 

Vi Thanh cũng là người giỏi coi tướng thấy Hồng Hồng mang trong 
người khí độ cao ngạo như đóa lan rừng mọc chót vót ở trên cây 
cao u ẩn, cô phương tự thưởng (tự mình thưởng thức hương thơm 
cô độc). Vóc dáng nàng như mai liễu gió thổi bay, thuộc loại bạc 
phận nhưng lại rất thanh tú, không đến nỗi phải chịu đói khát, lê la 
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như vậy. 


Vi Thanh lúc nào cũng ân cần với Hồng Hồng, lâu dần nàng cũng 
không lãnh đạm với Vi Thanh nữa. Vi Thanh tìm mọi cách để cải 
thiện cuộc sống của nàng và hai người trở thành đôi bạn. Hồng 
Hồng mới thổ lộ tông tích nàng vốn con nhà sĩ tộc vì gia nạn nên 
mới luân lạc. 

Nhờ Vi Thanh, Hồng Hồng được giới thiệu trình diễn ở những xã hội 
cao quý, danh tiếng nàng mỗi ngày mỗi vang lừng. 

Trong khi ấy thì Vi Thanh âm thầm yêu nàng, chàng soạn nhiều 
khúc ca tuyệt tác cho Hồng Hồng. Văn chương tiến sỹ hợp với 
giọng ca thiên phú biến Hồng Hồng thành một tác phẩm tuyệt vời. 

Thấy bao nhiêu vương tôn công tử và kẻ quyền thế say đắm mình, 
Hồng Hồng lo sợ vì nàng chỉ yêu Vi Thanh nên nàng đánh bạo ngỏ 
ý muốn làm vợ Vi Thanh 

Vi Thanh tiếc cái tài của Hồng Hồng nên muốn nàng cứ sống cho 
âm nhạc thêm vài năm nữa rồi lấy nhau cũng chẳng muộn. 

Ngờ đâu danh tiếng Hồng Hồng lọt vào tai Bảo Lịch hoàng đế, ông 
vua mới kế vị rất trẻ tuổi, cũng rất mê sắc đẹp, tiếng ca. 

Bảo Lịch hoàng đế gặp mặt Hồng Hồng mê ngay nên cho lệnh đưa 
nàng vào cung, phong cho nàng chức Khúc Nương (người trông coi 
ca khúc) nàng chẳng hy vọng bao giờ về với Vi Thanh nữa. Thời 
gian trôi đi buồn thảm, tấm lòng tương tư của Hồng Hồng với Vi 
Thanh khiến nàng héo hắt thành bệnh. 

Vua cho uống thuốc, nàng lén đổ đi. Để rồi đến một bữa xuân yến, 
Hồng Hồng gục xuống chết đi khi bài ca mới được nửa chừng, kết 
thúc một kiếp hồng nhan bạc mệnh. 

Nữ MỆNH, Nữ TƯỚNG, TỐI KỴ ĐỚI ĐÀO HOA 


Theo lời kể của nhà tướng số danh tiếng Nghiên Nông cư sĩ thì hơn 
30 năm tại Trung Quốc, ông đã xem không biết bao nhiêu tướng số 
của phụ nữ thì ông nhận thấy rằng lá số nào mà có dính dấp đến 
đào hoa thì không tốt, sớm hay muộn rồi cũng gặp những điều bất 
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hạnh, ông khẳng định lời nói của cố nhân: nữ nhân tối kỵ đới đào 
hoa là một trăm phần trăm chính xác. 

Những phụ nữ dâm đãng, đám ca nhi, bọn con gái của vũ trường 
những bà thiếp hầu bị bỏ rơi, hoặc những giai nhân danh tiếng vì sự 
phiền não của tình duyên mà tự sát hoặc bị giết hoặc bị hủy hoại 
thân thể, nhan sắc. Hết thảy trên lá số hay trên tướng mạo đều có 
đào hoa sát, hồng diêm sát. 

Cách đây 40 năm, tại một xóm yêu hoa ở Quảng Châu có nàng Kim 
Kiều mà ở Trung Quốc chẳng ai không biết tiếng và bây giờ những 
công tử ấy có tới 90 phần trăm đã từng viếng ngôi mộ của nàng ở 
Quảng Châu. 

Kim Kiều thật xứng đáng là một đóa hoa tuyệt sắc. Người nào cũng 
chỉ nhớ hai chữ Kim Kiều mà chẳng cần biết tên họ thật của nàng 
thế nào. Nàng có đôi mi cong vút, mắt đẹp và đa tình, má đào, da 
trắng. Tuy là kỹ nữ nhưng tướng mạo ngay ngắn, diễm lệ, chỉ có 
một điều ai trông thấy nàng cũng mê vì có đào hoa diện. 

Đã biết bao đại quan quý nhân và vương tôn công tử đã bị nàng làm 
cho điên đảo, chỉ nguyện một điều là được làm thần dân dưới bóng 
hồng quần. 

Họ ném tiền qua phòng nàng như rác. Tối tối yến tiệc và sênh ca 
thâu đêm suốt sáng. 

Không ai ngờ một đêm kia hỏa hoạn xảy ra. Kim Kiều không chạy 
thoát, chết trong đống lửa với tất cả tiền bạc, tư trang nàng dành 
dụm. 

Tin nàng chết lan truyền khắp Trung Hoa, các người yêu của nàng 
từ bốn phương đều đổ về Quảng Châu. Người ta bới trong đống lửa 
nắm xương tàn của Kim Kiều mang chôn và xây cất cho nàng một 
ngôi mộ tráng lệ. cổng vào mộ có đôi câu đối đề: 

Bôi thổ hương hồn, vân sự sai đồng Tô Tiểu mộ 
Nhất chiên tàn chiếu, thanh du bất giảm hương tà. 

Sau đó còn có người sáng tác kịch và bài ca về nàng, tỉ dụ như vở 
Tế Kim Kiều (cũng giống như sự tích Mồ cô Phượng bên ta vậy). 

Ất là hoa thảo chi mộc, sinh vào mùa đông giá buốt mà trong tứ trụ 
lại vây bọc nhiều kim khắc cho nên thân thế phải phiêu linh lưu thủy 
lạc hoa (nước chảy hoa trôi) 
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Tài bạch tinh quá lộ gặp kiếp bởi vậy y lộc chẳng qua như áng mây 
bay. 

Quan tinh là phu quân lại không thấy hiển tất là phải chịu phòng 
không. 


Tứ trụ trùng điệp quý nhân, quý nhân vây bọc số đàn bà là số làm 
điếm, đây cũng là một cách đới đào hoa. 

Cuối cùng là sát trọng thân khinh, chết thảm vì vậy. 

Cái lý đào hoa trên là số như vậy, 

Còn đào hoa tướng thế nào? 

Đào hoa thực ra chỉ là một cái tên mà cổ nhân mượn hoa đào để 
làm nghĩa tượng trưng cho những gì thuộc về tình duyên. 

về số lý đào hoa có tốt, có xấu nhưng chỉ tốt cho số đàn ông thôi, 
đàn ông vận đào hoa thường đi đôi với tài vận. Còn đàn bà, cả số 
lẫn tướng mà có đào hoa đều không hay vì tính chất của đào hoa là 
hữu sắc nhi vô hương. Riêng phần lý, ta hãy lấy hai câu trong Cung 
Oán ngâm khúc: 

Áng đào kiểm đâm bông não chúng 
Khóe thu ba rợn sóng khuynh thành. 

Áng đào kiểm là chỉ đào hoa diện. 

Khóe thu ba là chỉ đào hoa nhãn. 

Cổ nhân dùng hình tượng đào hoa để nói vẻ đẹp lồ lộ dễ lôi cuốn 
người khác phái. 

Đi vào tướng lý, đào hoa là cái đẹp chứa chất nhiều phong lưu mị 
thái khiến cho người mới gặp lần đầu đã vui thích thèm muốn nhất 
kiến khả hỉ. 

Nói thế chắc có người cãi lại, gặp gái nào là chả muốn ôm, cứ gì 
phải đào hoa diện với đào hoa nhãn. 

Lý luận trên vì thiếu suy xét về tướng lý nên có phần nông cạn. 
Chẳng phải tìm đâu xa. Chúng ta hãy đem so sách Marilyn Monroe 
cùng Deborah Kerrthì Marilyn trông nhiều phong lưu mị thái hơn, 
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nhễ nhại hơn và Deborah đoan trang hơn. 

Trong đời, người ta thường ôm ẩu Marilyn chứ không Deborah. 

Hãy so sách Brigitte Bardot và cô đào Hussey đóng vai Juliette 
trong Romeo et Juiliette thì Brigitte khả hỷ còn Hussey lại khả ái. 

Với Brigitte người ta cần xem nàng cởi truồng còn với Hussey 
không một ai nghĩ tới đòi hỏi điều ấy. 

Nếu lại đem Bigitte Bardot so với Marilyn Monroe thì Bigitte tự nhiên 
thanh khiết hơn, mắt, dáng người, điệu bộ của Bigitte không thể đĩ 
thõa hơn Marilyn Monroe. 

Tướng đới đào hoa tuyệt đối không mang cái nghĩa ti tiện hay dâm 
tiện. 

Ti tiện hay không còn phải tùy những bộ vị khác phối hợp. 

Sách “Nhân luận đại thống” có câu: 

-Kiểm bạc xích nhi thiểu tiết. 

Kiểm là mí mắt mỏng có ánh hồng hồng, số gái đào hoa. 

Cũng theo số lý mà phân ra: đào hoa sát, đào hoa kiếp và đào hoa 
diện. 

Đào hoa sát là mí mắt ấy đi đôi với mắt có hung quang lồ lộ có thể 
bị đâm chém vì tình duyên hoặc tự sát vì tình. 

Đào hoa kiếp là mí mắt ấy đi đôi với mắt thật buồn có thể bị lênh 
đênh chìm nổi hoặc ô danh vì tình. 

Đào hoa diện là mí mắt ấy đi đôi với mắt vui tươi, hoạt bát thuộc loại 
đàn bà thiểu tiết không giữ gìn, không coi tình yêu là thiêng liêng. 

Cũng cần nên phân biệt điều này: 

Tướng đới đào hoa khác với vận đào hoa. 

Vận đào hoa cho con trai cũng như cho con gái là quãng thời gian 
kết tóc với người trăm năm. Người đàn bà có tướng tốt thì khi gặp 
vận đào hoa mới hay. Người đàn bà có tướng đới đào hoa mà gặp 
vận đào hoa là lúc bắt đầu cuộc đời sóng gió. 
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Tướng cách phụ nữ với vận đới đào hoa tốt xấu ra sao? 

Tướng học gia Nhật Bản Điền Khẩu Nhi Châu có những nhận xét 
sau đây: 

- Đàn bà thuộc loại đa huyết thì đôi má ửng hồng tròn trịa, đầu lớn, 
mắt và lỗ mũi nở nang, cổ đầy, thân thể mập, thùy châu mọng, da 
thịt đầy đặn mịn màng. Có điềm đáng chú ý là phần trên thân nẩy 
nở hơn phần dưới. Vì huyết dịch lưu lên trên nên thường nhức đầu 
hoa mắt hay đỏ mặt. Ngoại quan như vậy là người tính tình dễ xung 
động, tham muốn dục át lý trí và tính dục sớm bị khích động. 

Người này thuộc loại gái bà nghĩa là tuy con gái mà đã nếm đủ tình 
yêu xác thịt. 

Đàn bà nõn nà bụ bẫm, mình trắm thật đầy, má trắng ngần, thân thể 
nhu nhuyễn nghĩa là có một lớp mỡ dầy dưới da, khiến cho thịt 
sáng sủa, mịn màng, tính tình nũng nịu dễ khiến cho đàn ông mê 
mệt. Loại này, ái tình phi thường nồng hậu. 

Đàn gàn gân cốt gầy, mặt thâm, chân tay dài da ngâm đen, xương 
lộ thì ý chí mạnh hơn tình dục, nhiều nhẫn nại. 

Loại này thường làm việc giỏi, tháo vát nhưng ít đem lại vui thú cho 
tình yêu. 

Nữ nhân thuộc thần hình chất thì mặt trên nở, dưới họp, trán rộng, 
cằm thuôn, da trắng xanh, thân thể mảnh dẻ, cảm tính rất nhạy. 

Loại này rất lý tưởng, rất say đắm, có thể là người băng giá (trigide) 
sống với ảo tưởng hay lý tưởng tôn giáo hay ngược lại rất bỏng 
cháy với lửa tình. Nếu có thêm đôi môi dầy đỏ hồng thì đa tình vô 
tả, dầy quá độ thì biến thành hoang dâm. 

về đôi môi càng mỏng càng bạc tình. Môi mà thiếu sắc hồng nhuận 
có màu xanh hoặc trắng thì tính tình dễ biến đổi. 

Cô tướng trên đây thường khiến cho hạnh phúc gia đình trở nên 
tiêu điều, nếu không bị khốn quẫn vì tiền bạc. 

Môi mỏng ưa uốn éo dẻo như kẹo cùng đi với cái miệng lớn thì ngồi 
lê mách lẻo. Tướng môi miệng không được quá khổ, to quá hay nhỏ 
quá đều là tướng xấu. 

Miệng quá nhỏ thường là hà tiện vô lối. Cái đáng tiêu không tiêu, cái 
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không đáng tiêu thì phung phí. Cai quản tiền bạc rất dở. Miệng quá 
lớn dễ thành phóng đãng. 

Đàn bà dẩu mỏ tham cả tình lẫn tiền 

Môi loe ra không chụm lại được sẽ trụy lạc phong trần. 

Trán con gái đầy đặn bằng bặn nở nang, chân tóc thanh sáng, con 
gái dễ được kính yêu, có hy vọng một vận đào hoa rất đẹp, nhưng 
trán quá khổ, vừa cao vừa rộng là người tướng quả phụ. Trán ngắn 
và hẹp, tóc xâm lấn vào trán dễ bị con trai dùng lời đường mật lừa 
dối. Hai bên góc trán sáng sủa, lấy chồng sang hiền. Trán con gái 
có tỳ vết hoặc nốt ruồi thường gặp nghiệt duyên. 

Dung nhan thanh tú có đào hoa vận tốt. 

Dung nhan đầy vẻ cô tịch, con gái duyên chậm, có lấy chồng rồi 
cũng rơi vào cảnh phòng khuê ngủ một mình (con trai bị phiền não 
vì vợ con đau ốm). 

Da mặt mọng mà mặt như bọt nước (nghĩa là thịt chảy xệ), đào hoa 
vận rất xấu. 

Có thể đoán cả tính phụ nữ qua những thái độ kể sau đây: 

- Mắt đong đưa, con gái dễ bị khêu gợi. 

- Tay mân mê mái tóc, nữ tình trầm tư với tâm sự. 

- Hay lấy lưỡi liếm răng hoặc môi, tính hiếu dâm. - Thường nắm tay 
rồi xòe tay, nhiều dục vọng. - Ném phịch người xuống ghế, rất đa 
tình. 

- Khi ngồi vai lệch bên phải, có nhiều chuyện xấu. 

- Tai đỏ hồng hơi ướt, dễ xúc động và sắc tình. 

- Răng lợi thâm là dâm loạn. 

- Không cười mà lộ răng, lợi tính hiếu sắc. 
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GIÓ ĐÁNH ĐÒ ĐƯA 


Ca dao có câu: 

Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa 
Sao cô mình lơ lửng mà chưa lấy chồng? 

Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng 
Hỏi cô mình đã muốn lấy chồng hay chưa? 

Đó là câu tán của anh chàng muốn lấy vợ và đó cũng là nút chuyển 
quan trọng của đời anh, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, hay anh 
sẽ tán gia bại sản hay sẽ thành người mọc sừng trên đầu hay anh 
sẽ chết sớm. Cái đó còn tùy vợ anh tướng cách thế nào? 

Bởi lẽ: Đàn bà năm bẩy đàn bà, 

Đem bỏ ngoài chợ kiến tha nó về. 

Một người vợ lý tưởng phải có những điều kiện gì? 

Có năm loại: 

a) Gầy nhỏ bé, xinh xinh, kiều diễm 

Người đàn bà này chỉ là đóa hoa cắm trong bình cho đẹp vì thế thái 
nhuyễn nhược, nhất nhất cái gì cũng phải dựa vào chồng, vì sức 
vóc yếu mềm nên không thể chịu được lao khổ. Không phải là 
người vợ lý tưởng. Đại biểu cho người đàn bà nhỏ gầy kiều diễm 
tìm trong mỹ nhân Trung Quốc có Mai Phi. Nàng sinh ra ở Mai Hoa 
thôn, tên thực là Giang Thái Tần do Cao Lực Sĩ tuyển vào cung 
dâng lên Đường Minh Hoàng. Vì nàng yêu hoa mai nên vua mới đặt 
cho cái tên là Mai Phi. Mai Phi có sắc dáng mảnh dẻ, gió thổi bay và 
có hai mắt sáng đẹp như hai viên ngọc. Mai Phi đã chết đúng như 
một bông hoa mai héo hắt sau khi không được vua sủng ái như 
trước vì ông chuyển sang say mê Dương Quý Phi. 

Cùng loài với Mai Phi còn có Đào Hoa Nữ trong tích chuyện Thôi Hộ 
đề thơ nhân diện đào hoa tương ánh hồng, Thôi Oanh Oanh của 
Tây Sương Ký. Họ phần nhiều sống với mộng ảo, thị ảo, thị chân đô 
thị mộng. 


b) Tài, đẹp, giỏi 
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Người đàn bà này chỉ thích hợp với các anh hùng hảo hán đã thành 
công hoàn toàn, không đóng được vai trò của người đàn bà bếp 
nước. 


Xưa kia gọi là bậc quân quắc anh hùng. Hay thì thật hay nhưng nếu 
gã đàn ông nào số dở mà kết tóc với quân quắc anh hùng dễ chết 
lắm vì quân quắc anh hùng thường hàm chứa cái lý sát phu. 

Điển hình cho loại này là Tôn phu nhân vợ của Lưu Bị đời Tam 
Quốc, Hoa Mộc Lan, Tần Lương Ngọc v.v... 

c) Đẹp nhưng hay gây sóng gió và sóng xô bờ, nói nhanh, nói 
thẳng, chẳng kiêng nể ai, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, mắt 
long lanh hoạt động, xem chồng như đồ chơi. 

Điển hình cho loại này là Bao Tự vợ U Vương, Dương Quý Phi. 

Đẹp thì có đẹp nhưng khó sống. 

d) Yêu quái và man rợ. 

Cực diễm lệ nhưng cũng rất quái dị như giọt sương trong hoa, như 
gái Liêu Trai. Người đàn bà này không thể sống ngoan, hiền, êm 
đềm với chồng. 

Điển hình cho loại này là Võ Tắc Thiên, Lan Nhi Tây Thái Hậu, 
Trương Lệ Hoa. 

Trương Lệ Hoa là người yêu của Trần Hậu Chủ. Tóc nàng dài ba 
thước, mượt mà như một dòng suối. Nàng thường ngồi trên đùi Hậu 
Chủ giữa chiều làm loạn hết cương kỷ. Trần Hậu Chủ đã vì nàng 
mà đặt ca khúc Ngọc Thụ Hậu đình hoa, bài hát làm cho Trần Hậu 
Chủ mất nước. 

về sau, Trương Lệ Hoa bị dân chúng nổi lên chém chết hệt như 
nàng Marie Antoinette, vợ vua Louis 16. Theo truyền thuyết của dân 
gian kể lại thì chết rồi Trương Lệ Hoa hóa thành quỉ, đêm đêm xõa 
tóc đến với các chàng trai khỏe, đẹp. 

c) Hiền thục. 

Người vợ lý tưởng là người đàn bà diện thân đầy đặn, cao, trắng, 
đức độ thiện lương, từ ái ôn hòa, không làm mất lòng ai, lạc quan 
phấn đấu, thương chồng quý con. Mẫu người mà André Maurois 
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định nghĩa: “Petit animal fidèle silencieux sensuel”. 

Bây giờ ta bắt đầu đi vào chi tiết của tướng cách. Trên nguyên tắc 
của cuộc sống thì hoàn cảnh giầu sang của người đàn bà phần lớn 
định đoạt bởi ông chồng. 

Nhưng trên tướng lý, sách có câu: 

Sinh phú quý tướng giả bất giá bần tiện chi phu. 

Sinh bần tiện tướng giả bất nhập phú quý chi thất. 

Nghĩa là: 

Sinh ra có tướng phú quý tất không lấy chồng bần tiện. 

Sinh ra có tướng bần tiện tất không được vào nhà phú quý. 

Như vậy, tướng mạo phụ nữ cũng quan trọng chẳng kém gì nam tử. 

Chẳng những thế mà còn ảnh hưởng ghê gớm cho người chồng, 
nếu tướng sát phu, anh chồng phải chết, nếu tướng vượng phu, 
anh chồng sẽ ăn nên làm ra. 

Phụ nữ mang rất nhiều tướng cách, đại lược có thể kể: quý trọng, 
phúc hậu, trinh khiết, khắc phu, bần khổ, hiền thục, hung hãn, cô 
độc, gian tư v.v... 

Thế nào là tướng quý trọng? 

Đàn bà con gái đầu tay ngắn, trán tròn rộng, tóc đen óng mượt, 
chân mày thanh tú, mắt trong sáng và hiền hòa, quyền cốt bằng 
phẳng không nhô cao, tai đầy đủ luân quách, nhân trung rõ rệt, răng 
trắng môi hồng, ngón tay nhỏ dài mà thon. Lúc nói, lúc trông, lúc 
đứng ngồi, mọi cử chỉ đều cẩn trọng an tường, không bao giờ lao 
sao, tất tưởi, lả lơi ngặt ngẽo. Thái độ ẩn trọng là quan hệ nhất, còn 
đẹp xấu là vấn đề phụ, có thể là quý phu nhân, cổ ngữ có câu: xũ 
phu nhân tướng, câu này rất đúng. 

Thế nào là tướng phúc hậu? 

Sóng mắt dài, nhãn thần thanh tú không lộ thần, hai tai dán vào đầu 
đầy đặn, hai cánh mũi phân minh, nhân trung dài, địa các mở, gò 
má rộng, góc miệng triều thượng, bàn tay hồng nhuận, eo tròn, lưng 
đầy, thân thể mập mạp. Giàu có nếu đang mập, mà gầy của cải mất 
đi. 
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Thế nào là tướng trinh khiết? 


Hai mắt trắng đen phân minh, không tà thị, nõn nà nhưng vẫn có uy, 
mũi ngay ngắn, pháp lệnh sâu dài, tai đầy đặn, cười không lả lơi, đi 
chậm, bước nhẹ, thân thể ngay ngắn, tính tình nhu thuận, tiếng nói 
thanh tế. 

Thế nào là tướng khắc phu? 

Khắc phu có rất nhiều tướng cách: 

- Trán dài, trán vuông hẹp, trán lệch, trán lõm, trán có xoáy, trán có 
ba vệt ngang chạy dài, trán có vệt dọc giữa thiên trung. 

Tóc cuốn rối, tóc khô, tóc vàng ệch, tóc cứng, tóc nặng, lúc thiếu 
niên mà tóc đã rụng. 


Mi thô, mi dựng, mi ngược, mi cốt gồ cao. 

Mắt đỏ, mắt vàng, mắt cực lớn, mắt tròn, mắt lồi, mắt bốn phía lòng 
trắng, mắt hình tam giác, dưới mắt da thịt khô, dưới mắt có vết như 
tấm lưới. 


Mũi bẹp dí, mũi gẫy khúc, sơn căn có nốt ruồi. 

Môi cong, răng lộ, miệng dúm. 

Quyền ngang, quyền cốt cao. 

Tai nhỏ quắt, đầu nhọn, mặt vênh, xương thô, bàn tay cực lớn, sắc 
mặt xanh lam, mặt gầy nổi gân, có lông trên mặt, mắt trễ như bùn, 
tiếng nói đàn ông, mày lớn trắng bóng. 

Thế nào là tướng bần khổ? 

Trán thật hẹp, tóc mọc lấn xuống trán. Tai nhỏ có sắc đen. Lông 
mày lưa thưa chạy ngang chữ nhất. Mũi nhọn lệch, gẫy khúc. Miệng 
dúm. Trán nhọn, mũi sun. Miệng rộng như quai sọt. Tai ngắn, ngón 
tay thô. Thịt thô, xương ngang. Môi quá dầy, hơi thở hôi hám. Tiếng 
nói nhỏ mà đục rè. Mặt như khóc. Lúc ngồi hay rung đùi. Trán óp, 
cằm nhọn. 


Thế nào là tướng hung hãn? 

Mũi gãy nổi khúc, lỗ mũi lộ. Mắt có hung quang. Mày thô mặt đen. 
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Mắt nhỏ ti hí, lá răm. Tiếng nói the thé, mình dài. Tính gian hoạt, có 
tiếng nói đục. Lưỡng quyền cao nhô. 

Thế nào là tướng cần kiệm? 

Tóc thật đen, mày thanh nhẹ nhàng. Thân nhãn ẩn tàng. Cử chỉ ẩn 
trọng. ít tranh cạnh. 

Thế nào là tướng trợ phu (giúp chồng)? 

Bàn tay lụa mịn màng sắc hồng hồng. Mắt dài, mũi trái mật nhỏ 
nhắn. Mi thanh mục tú. ở cổ và lòng bàn chân có nốt ruồi. 

Thế nào là tướng không biết cai quản gia đình? 

Nói rụt rè như có gì mắc ở cổ. Mi đầu giao nhau, sống mũi bẹp. 
Sơn căn gẫy. Nói năng hàm hồ, ưa trang điểm, đánh bạc ham chơi. 
Mắt như khiếp sợ. 

Theo trên đây, vấn đề kể hơi phức tạp. Vậy nên thâu tóm lại cho dễ 
dàng, cổ nhân đưa ra chín mỹ tướng và chín ác tướng của phụ nữ 
để việc kén vợ được thoải mái hơn. 

Cửu mỹ tướng gồm có: 

1. Đầu tròn, trán bằng phẳng. 

2. Xương nhỏ nhắn, da thanh sạch. 

3. Môi hồng, răng trắng. 

4. Mày dài, mắt tú. 

5. Ngón tay thon, lòng bàn tay đầy. 

6. Tiếng nhỏ nhẹ, âm thanh như suối chảy. 

7. Cười mà không lẳng lơ, không lộ sỉ (hở răng, hở lợi) 

8. Bước đi ngay ngắn mà chậm, nằm ngồi nhàn nhã. 

9. Thần khí thanh hòa, da dẻ thơm tho, mịn màng. 

Được một trong chín tướng trên đây là có thể lấy làm vợ khỏi lo. 
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Cửu ác tướng gồm có: 

- Nhất ác: Mặt xấu quyền cao, hại chồng. 

- Nhị ác: Lộ hầu, chiêu họa. 

- Tam ác: Đầu xù, mặt bẩn, hạ tiện. 

- Tứ ác: Đi rắn trườn, chim nhẩy, bần tiện 

- Ngũ ác: Mày giao nhau, áp mắt, cùng khốn. 

- Lục ác: Trên mũi có vết móc câu, hại chồng. 

- Thất ác: Mắt lộ bốn phía lòng trắng, hung hãn vụng dại. 

- Bát ác: nói như đàn ông, khắc sát phu. 

- Cửu ác: Tóc xoắn như ốc, bần tiện, khắc tử. 

Có một trong chín tướng trên đây thì chớ có lấy, hễ lấy là khốn ngay 
Tướng mệnh khảo luận 

-3- 

LUẬN VÈ 72 TƯỚNG DÂM CỦA VIÊN LIỄU TRANG 

Theo sách Liễu Trang ghi có 72 tiện tướng về dâm tính như sau: 

- Da trắng như phấn (bì bạch như phấn) 

- Da trơn như dầu (bì hoạt như du). 

- Mặt xanh lướt (huyết bất hoa sắc). 

- Thịt nhũn như bông (nhục nhuyễn như miên). 

- Mặt nhiều ban điểm châm hương (diện da ban điểm). 

- Hai mắt lộ quang (lưỡng nhãn phù quang). 

- Đuôi mắt đổ xuống (nhãn dốc đê thùy) 


281 


- Chưa nói đã cười (vi ngữ tiên tiếu) 

- Mặt nhọn, trán thót (diện đới lưỡng tước) 

- Ấn đường và mũi hãm (diện toàn lưỡng hãm) 

- Mặt từng ụ thịt (diện nhục đôi phù) 

- Mắt ba hoặc bốn lòng trắng (nhãn lộ bạch quang) 

- Môi luôn luôn mấp máy (chủy thần tự động) 

- Vẻ mặt đào hoa (đào hoa chi diện) 

- Khóe miệng có vết (khẩu dốc sinh văn) 

- Đi như ngan ngỗng (nga hành áp bộ) 

- Cúi đầu liếc mắt (trác diện thùy đầu) 

- Trông lén nhìn trộm (tà thị du thị) 

- Tự nói một mình (tự ngôn tự ngữ) 

- Ngực ưỡn, đít cong (hung cao, điển kiêu) 

- Vai to eo nhỏ (yêu tế kiên hàn) 

- Rốn lồi vị trí thấp (tễ đột cân hạ). 

- Đầu vú chỉ xuống đất (nhũ đầu chỉ địa) 

- Da nhăn nheo (bì sô như sa). 

- Mặt to mũi nhỏ (diện đại tị tiểu) 

- Trán nhọn chân rung (ngách tiêm cước giao) 

- Môi trắng mà mỏng (thần bạch bất hậu) 

- Môi xanh, môi xám (thần thanh như đính) 

- Bước đi thân hình lắc lư (nhất độ tam giao) 

- Nói một câu đứt ba đoạn (nhất ngôn tam đoạn) 


282 



- Cười như ngựa hí (tiếu như mã tê) 

- Nói chuyện huyên thuyên (ngữ ngôn phạp tạp) 

- Đầu lớn ít tóc (đầu đại vô phát) 

- Thân gầy như liễu (thân như phong liễu) 

- Đùi hạc, cổ cong (hạc thoái, phong yêu) 

- Âm hộ vô mao 

- Đầu lớn đuôi chuột (chướng đầu thử nhĩ) 

- Rụt cổ lè lưỡi (súc đầu thân nhiệt) 

- Hay xoa hàm, hay cắn móng tay (thác tai giảo chỉ) 

- Âm mao như cỏ 

- Mặt dài mắt tròn (trường diên viên tinh) 

- Răng gậm nhấm, tay vân vê tà áo (dịch sỉ lông y) 

- Ưỡn lưng thở dài (thán khí thân yêu). 

- Đầu đi đằng trước (đầu tiên quá bộ) 

- Đi hay ngoái cổ (hồi đầu tầm cổ) 

- Ngồi đứng không yên (tọa bất an ổn) 

- Bắp đùi mọc lông (thoái thượng sinh mao) 

- Lưỡi nhọn môi cong (thiệt tiêm thần hân) 

- Cử chỉ si mê 

- Đứng nghiêng đứng ngả (điếm lập thiên tà) 

- Trán thật rộng tóc mai thật rậm (ngách quảng mấn thâm) 

- Răng chuột (nhỏ lăn tăn) (thử sỉ) 
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- Răng nhọn răng quỷ (quỷ nha) 

- Tính tình hay thay đổi (tính tình đa biến) 

- Như mã hoán đề (tướng này không rõ nghĩa) 

- Thân dài cổ ngắn (thân trường hạng đoản) 

- Tị ngưỡng triều thiên (mũi hếch lên trời) 

- Mắt lúc nhắm làm chân mày nhăn (nhãn bế mi kiềm) 

- Mình con rắn, ăn như chuột (xà hình thử sán) 

- Cổ nhỏ mày nhăn (hạng tế mi hàn) 

- Ngón tay ngắn, co lệch (chỉ đoản yêu thiên) 

- Ăn uống không biết no chán (ẩm thực vô tận) 

- Chẳng có chuyện gì cũng sợ hãi (vô sự tự kinh) 

- Đầu lệch trán hẹp (đầu thiên ngách trá) 

- Lưng cong bụng thót (bối hãm phúc tiểu) 

- Ngủ mộng rên la (thụy mộng thường đề) 

Đọc 72 tướng của Viên Liễu Trang kể trên đây, đàn bà chẳng mấy 
ai tránh khỏi không có một trong những tướng đó. Nếu vậy thì đàn 
bà tiện dâm hết rồi còn gì. 

Đương nhiên là như thế. Đàn bà đa số tiện dâm. Tính theo bách 
phân phải 80%. Trong một trăm người đàn bà phải có hơn tám chục 
người lẳng, chỉ còn phân biệt nhiều hay ít nữa thôi. 

Tiện dâm có nghĩa là một ý thức thấp đối với vấn đề giao tiếp nam 
nữ và tùy tiện đối với việc làm tình. 

Nói tóm lại là người đàn bà nhẹ dạ, dễ dãi. Cái nghĩa tiện dâm có 
theo thời đại mà biến đổi không? Chẳng hạn bây giờ đàn bà được 
bình đẳng, được giải phóng không phải đàn bà thâm khuê kín cổng 
như xưa thì cái việc chung đụng không thể nhìn bằng con mắt 
nghiêm khắc thời cổ. 


284 



Tướng học không thấy có sự biến đổi nào hết. Tiện dâm vẫn là tiện 
dâm, xưa hay nay là một. Chẳng phải bây giờ có phong trào phụ nữ 
giải phóng “VVomen LIB”. Với những “campus” làm tình tập thể mà 
những hành động tùy tiện bừa bãi trong tình yêu không còn bị coi là 
tiện dâm nữa. Có thể nó bớt chịu nghiêm khắc trên pháp luật hay 
trên đạo đức. Nhưng với tướng học nó vẫn thế bởi tướng học không 
đặt trên căn bản của đạo đức học, tướng học là một khoa riêng biệt 
hẳn. 

Dù cho “campus” đầy rẫy chung quanh mà một người không mang 
chứng tiện dâm sẽ không bị lôi cuốn vào đó. Cũng như ngày xưa 
thâm nghiêm là vậy mà người có mang tướng tiện dâm tất sẽ có 
những hành động tùy tiện về mặt tình ái như thường. 

Đọc “72 tướng tiện dâm” của Viên Liễu Trang cần phải phân biệt 
tính chất nặng nhẹ của mỗi tướng. Tỉ dụ, hai tướng rụt cổ, lè lưỡi và 
mặt dài, mắt tròn khác hẳn nhau. Tướng mặt dài, mắt tròn nặng gấp 
mười lần hơn tướng rụt cổ, lè lưỡi. Nguyên tắc chung để phân biệt 
nặng nhẹ là phàm tướng hiện lên qua thái độ, cử chỉ bao giờ cũng 
nhẹ hơn tướng hiện lên qua bộ vị. 

Người ta thường lầm tiện dâm với đa tình. Có những người đàn bà 
đa tình mà không hề có hành động tiện dâm (Fornication) 

Khi Tô Đông Pha bị đày đi Huệ Châu, ông ở bên cạnh nhà ôn Đô 
Giám. Đô Giám có người con gái rất xinh đẹp, học giỏi. Bố mẹ nhiều 
lần gả chồng nhưng chẳng ai vừa ý ôn Nữ. Tô Đông Pha tới đây, 

Ôn Nữ đã từng mến mộ tài danh của họ Tô từ lâu, cho nên tối tối 
nàng thường chạy sang vườn nấp bên song cửa nghe Tô Đông Pha 
ngâm thơ. ôn Đô Giám biết chuyện con gái. Nàng khảng khái thú 
nhận và ngỏ ý chịu làm thiếp của họ Tô. ôn Đô Giám thấy con gái 
cương quyết như vậy chẳng biết làm sao đành chấp thuận và hứa 
sẽ tìm người mai mối. 

Nhưng đột nhiên triều đình gọi Tô Đông Pha về. ông lật đật đi nên ý 
định của Ôn Đô Giám không thành. Phần ôn Nữ thì uất ức thành 
bệnh chẳng bao lâu thì chết. 

về sau có lần Tô Đông Pha trở lạ[ Huệ Châu, nghe được chuyện 
Ôn Nữ. Ông làm một bài thơ từ để khóc người thiếu nữ đa tình. Bài 
tứ ấy ở vùng Huệ Châu, con trai con gái đều thuộc. 

Đời Nam Tống có người con gái tên Chu Thục Chân, nàng là tác giả 
tập Thi từ lừng danh mà danh sĩ đời sau đặt cho cái tên là Đoạn 
Trường Tập. 
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Thục Chân, người Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang. Cha mẹ nàng đã gả 
bán nàng cho một người chồng ngu si. Vì vậy nàng đau khổ chỉ còn 
sống với ảo tưởng. 

Tất cả những bài thơ trong Đoạn Trường Tập đều là tiếng lòng ai 
oán của Chu Thục Chân. Người ta thấy những câu: 

- Lê hoa tế vũ hoàng hôn hậu 
Bất thị sầu nhân dã đoạn trường 


- Khứ niên cửu nhật sầu hà hạn 
Trùng thượng tâm lai ích đoạn trường 

Trong đoạn Trường Tân Thanh với những cảnh: Gặp Kim Trọng 

Tình trong như đã mặt ngoài còn e 
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê 


Bóng tà như dục cơn buồn 

Khách đà lên ngựa người còn ngó theo. 

Thái độ trước mả Đạm Tiên 

Lại càng mê mẩn tâm thần 

Lại càng đựng lại tần ngần chẳng ra 

Lại càng ủ dột nét hoa 

Sầu tuôn dứt nối châu sa vắn dài. 

Thần sắc lúc mộng thấy Đạm Tiên 

Giọng Kiều rền rĩ trướng loan 
Nhà huyên chợt tỉnh hỏi duyên cớ gì 
Cớ sao trằn trọc canh khuya 
Mầu hoa lê hãy đầm đìa giọt sương 

Kiều qua nhà Kim Trọng 

Cánh hoa khẽ đặng tiếng vàng 
Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông 
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xắn tay mở khóa động đào 
Rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai 


So những mối tình của ôn Nữ, của Chu Thục Chân và Vương Thúy 
Kiều, người ta có thể thấy ngay ôn Nữ và Chu Thục Chân thuộc 
loại đa tình. Phần Thúy Kiều cũng đa tình nhưng còn pha cả phần 
tiện dâm. Cái tiện dâm hiện ra lúc mộng mị rên la và tần ngần khóc 
lóc trước mả Đạm Tiên. 

Tướng đa tình thế nào? 


Tiện dâm thì tướng đục, đa tình thì tướng trong. Đôi mắt người đa 
tình thanh tú nhưng mắt long lanh ướt lệ. sắc diện người đa tình 
trong sáng nhưng vẻ buồn hiu quạnh. Điểm căn bản để phân biệt 
tiện dâm và đa tình là: 

Tiện dâm thường ngu độn dễ bị dụ dỗ, hoặc dữ dằn thô lỗ để buông 
thả bừa bãi, ngã về xác thịt nhiều hơn 

Đa tình thường đi đôi với đa tài, ngả về tinh thần nhiều hơn. 


Đàn bà yêu quái (vampire) không phải là người tham dâm cuồng 
dâm mà là người đàn bà dùng tình dục như một thủ đoạn để chi 
phối nam giới. Mục đích của người đàn bà yêu quái không ở nơi 
thỏa mãn tình dục, mà mục đích ở nơi chi phối đàn ông. 

Alexandre Dumas tả tâm lý của yêu phụ qua lời nàng Gautier tức 
Trà Hoa Nữ: 

Tất cả đàn ông đều cùng một duộc. Khi chúng được thỏa mãn rồi là 
bắt đầu chán ghét, nếu người đàn bà yêu chúng, chúng dễ dàng 
ruồng bỏ và áp chế. Riêng tôi, tôi không bao giờ để cho đàn ông 
thỏa mãn và bắt chúng chịu ba điều kiện của tôi: tin tôi hoàn toàn, 
nghe tôi tuyệt đối và quì mọp dưới chân tôi. 

Ba điều trên đây là đòi hỏi căn bản của bất cứ yêu phụ nào. Nàng 
dùng dung mạo mỹ lệ và xác thịt khêu gợi cùng miệng lưỡi gian 
ngoan để thỏa mãn tâm lý bạo chúa trong người nàng. Đàn ông 
trước đàn bà yêu quái chỉ là một thứ đồ chơi. Tình yêu được người 
đàn bà đó biến thành thứ vũ khí đấu tranh. Ái tình hoàn toàn bị tiêu 
diệt, chỉ có chi phối bởi tham vọng là chính. 


Tướng cách yêu phụ phải kết hợp giữa tâm lý với hình thái mới 
đoán biết được 
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Yêu phụ thường có ba đặc điểm: 

Đẹp lạ lùng ma quái 

Lòng tự tin rất cao 

Đa năng và thông minh hơn người 

Các nhà tâm lý phân yêu phụ ra làm hai loại: 

a) Yêu phụ trong máu huyết, bản chất từ nhỏ đến lớn. 

b) Yêu phụ do biến thái của một duyên cớ uất ức đau thương Bao 
Tự, Đát Kỷ đời Thương, Chu là điển hình cho loại đàn bà yêu phụ. 
Cléopatre và Mata Hari cũng thuộc loại này. 

Người đàn bà cuồng dâm là người đàn bà đòi hỏi tình dục vượt xa 
mức bình thường. (Oversexed vvomen) 

Như Messaline, vợ của vua Claudius đêm đêm nàng cải trang thành 
thường dân để tìm bắt các chàng trai khỏe mạnh chốn dân giã để 
làm tình với vị thế một con điếm 


Như Catherine de Russie, nữ hoàng Nga, mỗi ngày một sỹ quan trẻ 
tuổi túc trực để giải quyết sinh lý cho bà. 

Như Vũ Tắc Thiên làm tình ngay giữa triều đình 

Như George Sand, nữ văn sĩ Pháp, thay nhân tình như cơm bữa. 

Như Phan Kim Liên, vợ Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, ngày nào cũng 
đòi hỏi thỏa mãn tình dục. 

Khoa tướng học không nói tướng cuồng dâm như thế nào. Chỉ bảo 
rằng đó là một bệnh tâm lý hoặc một bệnh trong cơ thể. Có thể nó là 
một biến thái của một yêu phụ. Vì cuồng dâm thường thấy ở những 
người đàn bà thông minh hơn người đàn bà đầu óc bình thường. 

Tướng mệnh khảo luận 
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LUẬN VÈ ĐA TRUÂN 
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Đời thường, bất luận nam hay nữ, có cả muôn vạn sắc thái khác 
nhau. 


Tướng mệnh học không thể chỉ rõ từng chi tiết của đời mỗi người. 
Cho nên mới tóm lược phân ra quý tiện, bần phú, dâm, trinh, bình 
an, đa truân, thọ, yểu, thiện chung và bất thiện chung, rồi lại căn cứ 
vào lưu niên vận hạn để chỉ bĩ thái cùng thông cho mỗi thời kì. 


Có người thân thế thấp kém nhưng tinh thần, tư cách thanh cao, 
xuất thân ca kỹ làm tì thiếp nhưng thực sự là một hiền phụ. 


Nàng Quan Miến Miến xuất thân ca kỹ, cánh tay đã từng có cả trăm 
người gối, đôi má đã từng có ngàn người hôn, nhưng sau Miên 
Miến về làm thiếp hầu cho quan Thượng thư Trương Ẩm. ít lâu thì 
thượng thư Trương Ẩm chết, nàng ở Yên Tử Lâu thủ tiết thờ chồng 
mười năm không lấy ai. Nhà thơ Bạch Cư Dị mới làm một bài thơ 
chọc ghẹo. Nhận được thơ, Quan Miến Miến khóc nói rằng: “Chẳng 
phải tôi không dám chết, tôi sợ nếu chết theo chồng ngay người đời 
sẽ cười chồng tôi ham sắc dục, chết rồi còn đem thiếp hầu đi theo. 
Bây giờ sau 10 năm cũng là lúc tôi có thể làm được việc ấy”. 


Rồi Quan Miến Miến tuyệt thực chết tại Yên Tử Lâu. 


Tin lan ra, Bạch Cư Dị rất hối hận nói: 


- Tôi không giết Miến Miến nhưng chính vì tôi mà nàng chết. 


Xúc động về cái chết ấy, thi sĩ Bạch Cư Dị mới làm ba bài thơ để 
khóc Quan Miến Miến trong có bốn câu: 


Mãn song minh nguyệt mãn liên sương 
Bị lãnh đăng tàn phất ngọa sàng 
Yếu tử lâu trung sương nguyệt dạ 
Thu lai chỉ vị nhất nhân trường. 
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Nghĩa là: 


Đầy cửa ánh trăng, đầy rèm sương ướt 
Chân gối lạnh, ánh đèn tàn bên giường 
Trong lầu Yên Tử đêm trăng sương 
Thu về dài đằng đẵng trong lòng một người 


Có những người vốn là công chúa, vương tôn, suốt đời khổ hận 
như Nam Dương công chúa. Nàng là con vua Tùy Dạng Đế Dương 
Quảng bị cha gả cho con trai người cận thần Vũ Văn Thuật là Vũ 
Văn si Cập. 


Nhà họ Vu gốc tích người rợ Hồ, toàn tay võ biền thô lỗ, trong khi 
công chúa Nam Dương lại là người đàn bà nhàn tĩnh thi văn. 


Vu Văn Sĩ Cập tuy thuần lương hơn hai anh em là Hóa Cập và Trí 
Cập nhưng phần ngu độn thì chẳng kém. 


Khi Vũ Văn Thuật chết, Tùy Danh Đế trao quyền lớn cho hai anh em 
Hóa Cập và Trí Cập. Hai anh em liền trơ trẽn dở trò khốn nạn với 
em dâu, vì vậy anh em trở thành thù nghịch. 


Thiên hạ đại loạn. Anh em họ Vu, Hóa Cập và Trí Cập, tạo phản 
đánh vào cung giết vua Tùy Danh Đế, lập cháu Dương Quảng lên 
làm vua rồi tự phong cho mình những chức lớn nhất, đồng thời sai 
người đi bắt toàn gia Nam Dương Công chúa giết hết. May nhờ kẻ 
đi làm phận sự không nỡ nên thoát chết. 


Lúc anh em nhà họ Vu thua trận thì Nam Dương công chúa và con 
cái đã bị quân nhà Đường bắt. Theo phép tất cả giòng giống họ Vu 
đều bị xử chém, riêng Nam Dương công chúa được tha. Cha chết 
và các con cũng chết hết, Nam Dương công chúa xin vào một ngôi 
chùa hẻo lánh cắt tóc đi tu. 


Có những cảnh éo le xảy đến như trường hợp nàng Trinh Nương 
xóm Chu Thôn. 
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Trinh Nương lớn lên trong loạn lạc cuối đời nhà Minh. Khắp nơi binh 
họa và cướp bóc. Nàng là con một vị tú tài ở Chu Thôn, đã đính hôn 
nhưng chưa về nhà chồng. 


Hốt nhiên đạo tặc kéo về Chu Thôn, cầm đầu bởi tên La Nhữ Tài. 
về làng, giặc giết dân như phát cỏ, ai không bị giết thì bị chúng bắt 
giữ. Trinh Nương có sắc đẹp nên La Nhữ Tài cưỡng hiếp. Nàng bèn 
lợi dụng xin tướng giặc tha cho những người bị bắt. Nhữ Tài bằng 
lòng 


Khi nàng thoát khỏi tay giặc về với gia đình, thì cha nàng lấy cớ 
dòng dõi thư hương mà nay nàng bị giặc cướp làm nhục nên bắt 
nàng phải tự sát. Trinh Nương không nghe. Cha nàng ra lệnh cho 
người nhà nàng bắt nàng treo cổ. Trinh Nương trốn được. Khi bị bắt 
lại, sắp sửa đem ra hành hình thì người chồng chưa cưới họ Cao 
tới ngăn, nhân danh là chồng nàng cấm không cho ai phạm hình và 
trước mắt mọi người, chàng họ Cao thề không hủy bỏ hôn phối dù 
nàng bị bọn cướp làm nhục. 


Hai họ đều cho đó là việc bất sỉ nên đòng tình đuổi hai người khỏi 
Chu Thôn. 


Họ từ biệt người thân cùng nhau chạy xuống miền nam. Không biết 
làm gì để sống, họ phải đi hành khất. 


Người chồng không chịu được cơ khổ nên luôn luôn có những lời ai 
oán ta thán qui lỗi cho Trinh Nương 


Trinh Nương hết sức nhẫn nại không một lời oán hận. Nhiều lúc 
cơm thiếu, nàng phải nhịn dành phần cho chồng. 


Một ngày, Trinh Nương bắt được một cái trống ai bỏ rơi bên đường, 
nàng đem về nhà gõ hát cho chồng nghe tiêu sầu giải muộn. Rồi 
nàng đem bài ca ra phố dạo hát kiếm tiền. 


Tiếng nàng phong phú, ai cũng thích nghe, tiền kiếm mỗi ngày một 
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nhiều hơn. Thừa thãi, Trinh Nương thường đem chia cho người 
đồng cảnh ngộ. Lâu dần Trinh Nương thành một nhân vật lãnh tụ 
của đám nghèo khốn. 


Thấy vợ ngày ngày phải đem sắc đẹp ra kiếm sống, Cao thấy tủi 
nhục bỏ đi. Trinh hốt hoảng theo tìm. 


Đúng lúc bọn giặc La Nhữ Tài đổ xuống miền Nam bắt được Cao 
thị. Trinh Nương dò hỏi đến nơi thì chồng không còn nữa vì chàng 
không chịu nổi sự hành hạ của giặc. 


La Nhữ Tài gặp lại Trinh Nương. Nhớ tình cũ hắn mời nàng đến 
cộng hưởng phú quý. Trinh Nương nuốt nhục để lập kế báo thù. 


Ngày kia, La Nhữ Tài ngủ say, nàng rút dao nhọn đâm mạnh vào 
mặt hắn, xuyên thủng con mắt. La Nhữ Tài đau đớn rút gươm đâm 
loạn vào người nàng. 


Trinh Nương chết cùng lúc với La Nhữ Tài. Đời sau chép chuyện 
này đặt là tích: Phượng Dương hoa cổ. 


Qua những chuyện Quan Miến Miến, Nam Dương công chúa và 
Trinh Nương ta thấy thế nào là đa truân. Đa truân có hằng hà sa hố 
hình thái khác nhau. 


Người xem tướng đầy kinh nghiệm, tinh thông tướng học thì mới 
nhìn ra được những điểm chí huyền chí diệu của sự sắp xếp trong 
cuộc sống. 
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TƯỚNG PHÁP CỔ ĐÓI VỚI TƯỚNG PHỤ NỮ 


Theo sự phân tích của cổ tướng học thì nhất âm nhất dương, cái 
đạo ấy không thể loạn, nhất cương nhất nhu, cái lý ấy không thể 
trằi. 


Đàn ông là thuần dương chi hình nên thể cương. 


Đàn bà là thuần âm chi hình nên thể nhu. 


Chỗ dụng của thể cương là hùng mạnh. Chỗ dụng của thể nhu là 
nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo 
mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và 
đạo. Nếu nữ tính nhu hòa, tướng mạo mềm mại, tú lệ mới thật là 
tướng tốt có thể phú quý. Nếu tướng mạo cương bạo nhiều chất 
đực là tướng xấu bần tiện hung tai. 


Cổ tướng pháp nghiên cứu tướng phụ nhân gồm có: 


Đạt ma phụ nhân tướng. 


Ma Y thu đàm nguyệt 
Quỉ cốc tướng phu nhân ca 
Nữ ngọc quản quyết 
Linh đài bí quyết 
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Trần Hy Di động nguyên kinh. 


Xin lần lượt ghi lại những phần quan trọng tinh hoa của những sách 
ghi trên: 


Nói về tướng vương phi và phu nhân và tướng vượng phu ích tử: 


Phàm đàn bà xương cốt tiên tuấn, thần khí uy nghiêm, ẩn trọng mà 
ít mị, ngũ nhạc khoan đại, hành động thông minh, nhanh nhẹn như 
lưu thủy, thanh âm êm và trong sáng như ngọc rơi là tướng vương 
phi. 


Phàm đàn bà ngũ nhạc đoan hậu, cốt khí lỗi lạc, thần sắc ôn hòa là 
tướng phu nhân. 


Cốt khí hiện lên ở đâu? 


Toàn bộ cốt khí sang quý hiện lên ở trán và mũi. Người nào long hổ 
giốc có ẩn cốt chạy lên đến chân tóc, người nào mà ấn đường hoặc 
thiên trung mà cốt khí hiện lên một miếng vuông bằng phẳng, sáng 
sủa gọi là ngọc hoàn cốt. Người nào xương sống mũi chạy dài nối 
với ấn đường, khí sắc rực rỡ gọi là phục tê quán đỉnh. Tất cả đều là 
những bà cực cao sang. 


Điều cần chú ý là cốt khí đẹp vẫn phải được phối hợp với các bộ vị 
khác, nếu có bộ vị hình khắc thì ngôi bậc phu nhân khó lòng trường 
cửu. 


Long nhan phượng cảnh tất phối quân vương. Đàn bà diện mạo 
thân hình có xương cốt tiên tuấn như rồng nổi bật lên quan thái tú di 
và cổ như con thái phượng chính là tướng hoàng hậu vậy. 


ở xã hội hiện đại, vợ một nguyên thủ quốc gia thường không có 
tướng đẹp như hoàng hậu xưa bởi lẽ ngôi nguyên thủ không mang 
tính chất bệ rồng chín tầng như thời cổ, thêm nữa chính quyền ngày 


294 



nay đã chia sẻ làm nhiều trung tâm. Có thể vợ của một nhà đại tư 
bản nắm vận mệnh quốc gia mang nhiều tướng đẹp hơn vợ vị 
nguyên thủ. 


Có những câu thơ phú về tướng vượng phu rằng: 


Hữu nữ sinh lai diệt tế viên 
Ngũ quan lục phủ tế tu khan 
Nhan trường phát hắc liên hoa kiểm 
Định giá triều trung phú quý hiền. 


Nghĩa là: 

Có người con gái sinh ra mặt tròn xinh xắn 
Ngũ quan lục phủ thăng bằng dễ ưa 
Mắt dài tóc đen đôi má ửng hồng 
Sẽ lấy chồng hiền và phú quý. 

(Trích “Ngọc Quản Quyết”) 


Phụ nữ thân hình thượng hạ bình 
Mục như biểm tất tất thông minh 
Thân tài chu chính tam tài mãn 
Phú quý phong nhiêu túc nhất sinh. 


Nghĩa là: 


Người đàn bà thân hình trên dưới đều đặn 
Mắt đen như sơn thì thông minh 
Mũi lưỡng quyền tương đối vừa vặn 
Suốt đời phú quý phong lưu 


Thần khí phân minh hắc bạch phân 
Bất sân nhi nộ cốt hoàn thành 
Thanh tự kim huỳnh, ưỡng thanh vận 
Tử đạt phu vinh sự quý nhân 
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Nghĩa là: 


Thần khí sáng suốt, mắt đen trắng phân minh 
Lúc giận mà không dữ, không tục 
Tiếng nói trong trẻo như chuông vàng 
Chồng sang con hiển đạt, suốt đời quyền quý 


Phụ nữ uy nghiêm, tiếng nói như chim yến hót, lời lẽ ôn tồn, tai 
trắng và dầy, trán rộng tròn trịa, tóc đen như lông quạ, mục thần 
trong sáng, nhìn chính trực, nhân trung rõ ràng, quyền cốt ẩn ẩn 
bằng phẳng và rộng rãi, trán phẳng đoan chính, môi hồng răng 
trắng, xương thịt tương xứng, ngón tay dài, mũi thon, thẳng là 
những tướng sang quý. 


Phụ nữ tai mọng tròn, bàn tay mịn đỏ hồng, trán thẳng, mắt đẹp, 
tính tình khoan hậu, hàm đầy, nhân trung dài, góc trán chân tóc 
không khuyết hãm, dưới mắt đầy đặn là những tướng giàu. 


Mặt vuông vắn chữ điền, lưng rộng bụng tròn, mặt đen thân trắng, 
môi hồng, ngón tay búp măng, lông mày trắng treo, răng đều như 
hạt lựu, người thơm tho vừa giàu vùa sang. 


Nói về tướng đa phu: 


Ra đường đánh giá người trinh thục 
Trong dạ sao mà những gió trăng 
Mới biết hồng nhan là thế thế 
Trăm năm trăm tuối lại trăm thằng. 


Những câu thơ trong bài “Cười người lang chạ” của Trần Tế Xương 
có một điểm sai ở chỗ: “Đã trăm năm trăm thằng” thì không có cách 
gì mà đánh giá là người trinh thục dù chỉ là che đậy bề ngoài, vì 
gian tư đa phu, khắc sát phu đều có tướng cách hiển hiện thật rõ 
ràng. 
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về đa phu, ngạn ngữ Tàu có câu: “Phụ nhất nhi dĩ, nhân tận khả 
phu”, nghĩa là: chỉ có một bố đẻ ra thôi nhưng ai cũng có thể làm 
chồng cô ấy được 


Tướng đa phu thường đi cặp hai loại tướng: 


a) Tiện dâm 


b) Hung dữ. 

Nữ lấy phu làm cung chủ yếu cho cuộc đời. Phu cung đã không ra 
gì thì đời cũng chẳng ra gì. 

Người đàn bà hung dữ và tiện dâm thế nào cũng đa phu. 

Sau đây là một câu chuyện vui về tướng và số đa phu: 

- Tại Bắc Bình có thầy số nổi danh ngoài nhà treo bảng Phúc Cát 
Tinh, hai bên cổng mỗi cột đề bốn chữ: 


Thiết bản luận mệnh 
Dĩ thư vi bằng. 

Hôm ấy, một người đàn bà đến xem, nói ngày sinh, tháng sinh đâu 
đấy rồi hỏi: 

- Số này năm nay có thể lấy chồng được không? 

Thấy Phúc Cát Tinh bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính xong rồi cười 
nói rằng: 

- Hữu hỉ, hữu hỉ nhất định xuất giá. số này của cô hay cô xem cho 
ai? 
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- Tôi xem dùm người bạn 


- Nếu vậy thì dễ cho tôi lắm. số này lạ lắm, ứng với câu vị xuất khuê 
môn tiên hữu tử. Trăm năm đã chắc có duyên trời. Chưa cưới 
nhưng mà hãy để chơi, hà... hà... 


- Thật thế sao? số cũng đoán luôn cả điều ấy nữa ư? 


- Chẳng phải chỉ có thế thôi đâu thưa cô. Bạn của cô, cứ như tôi 
đoán thì là con người cực hung dữ, chanh chua, hai năm lấy hai 
chồng, chẳng có chồng nào ở qua năm mới. 


- Đây là số người chị họ tôi. Xin thầy xem tường tận cho. Năm nay 
vận khí thế nao? 


- Xin cô đừng giận, số ra sao tôi đoán vậy không có ý chê trách bới 
móc ai. Chị họ của cô cách đây ba tháng đã lấy một người, nhưng 
vì bà ấy mệnh cách thuộc loại thư lão hổ (hổ cái) cho nên đàn ông 
sợ, bà ấy hiện tại lại đang tính lấy chồng nữa. Lần này chắc cũng 
vậy, không qua nổi một năm đâu. 


Thầy Phúc Cát Tinh chưa nói dứt lời, bỗng nghe cái rầm! chén dĩa 
trên bàn kêu loảng xoảng. Cô ta cầm chén nước hắt vào mặt thầy 
mà xỉa xói: 


- Thằng mù kia, đoán mệnh thì đoán mệnh, can cớ gì mà mày xỏ 
xiên hổ cái với thư lão hổ. Tao là hổ cái hồi nào, tao đã ngoặm mất 
cái đầu lâu của mày chưa? 


Tướng với số thật hợp 


Sách “Bí Truyền Tướng Pháp” viết: 
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- Nhất kiến khả úy cương cường nhi đa phu. 


Vừa trông thấy đã gây cho người đàn ông cảm tưởng ơn ớn thì đa 
phu. 


Nhất kiến khả khủng hình khắc nhi tâm ác. 


Vừa trông thấy đã khiến cho người đàn ông ghê sợ thì khắc phu và 
tâm ác. 


Nói về tướng khắc sát phu. 


Khắc phu là làm cho chồng lụn bại, chia lìa. Sát phu là làm cho 
chồng chết. 


Sách “Tử Bất Ngữ” của Viên Mai chép chuyện “Người đàn bà chín 
chồng” như sau: 


- Vùng Cúc Dung có chín ngôi mộ nằm chung một chỗ. Dân chúng 
gọi là mộ cửu phu. Theo truyền thuyết thì trước đây vùng này có 
người đàn bà rất đẹp, chồng chết, có một con, gia tư khá. Lấy 
chồng nữa lại được một con, chồng lại chết. Đem chồng sau chôn 
cạnh chồng trước và cứ thế tiếp tục đến chín người đẻ chín con. 


Đến khi người đàn bà ấy chết, nhà đem chôn với chín ngôi kia. Cứ 
mỗi khi mặt trời xế bóng là nơi đó âm phong nổi lên, đêm về nghe 
có tiếng cãi nhau om sòm như để tranh dành mỹ nhân. Dân vùng 
này chẳng ai dám đi qua. Họ bèn làm đơn lên quan huyện lệnh tên 
Triệu Thiên Tước. Viên huyện lệnh truyền cho đem đội lính lệ vác 
hèo xuống đánh vào mộ cửu phu mỗi mộ 20 hèo. Từ đấy về sau 
mới yên. 


Đánh hèo vào mộ cho ma quỷ yên là chuyện hoang đường, nhưng 
mộ cửu phu thì có thật, đến nay vẫn còn. 
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Chuyện sát phu lại càng là chuyện rất thường xảy ra. Nhất là vào 
thời tao loạn, tướng sát phu đầy rẫy. 


Tướng sát phu như đã nói ở trên rất nhiều nhưng mạnh nhất là 
tiếng nói, thứ đến mũi và lưỡng quyền, rồi sau nữa mới đến các bộ 
vị hoặc ám tướng khác. 


Tướng gia Tề Đông Dã kể rằng: “Thủa thiếu niên, ông theo người 
cậu ruột đi yến hội, tại một nhà ở đường Tây Trục thủ phủ Bắc Kinh. 
Người cậu vốn là công chức cao cấp chính phủ đương thời lại rất 
giao du rộng cùng am tường tướng thuật. Biết tướng thuật cũng là 
một tài năng cần thiết để giao thiệp trong chính giới thời bấy giờ. 
Bữa yến hôm ấy, vấn đề tướng số được đem ra bàn cãi sôi nổi. Đề 
tài đưa ra là tướng về âm thanh. Nhiều người không tin tiếng nói có 
thể ảnh hưởng đến chồng con như cậu tôi lập luận. 


Cuối cùng, chủ nhân bầy cuộc thử tài. Buồng bên trong có một bàn 
các bà đánh mà chược, tấm màn phủ kín. Chủ nhân ông yêu cầu 
cậu tôi lắng nghe tiếng nói của năm bà trong đó để đoán vận mệnh 
về đường chồng con. Mọi người ngồi im lặng. Vào lúc buồng bên 
vừa có ván bài ù muỗi, các bà huyên náo ầm lên vì ba bà khác 
người nào cũng có bài ù lớn. 


Ông cậu tôi bỗng nói: 


- Nữ đới nam thanh (đàn bà nói tiếng đàn ông). Ai có tiếng nói ấy tất 
đã khắc phu. 


Chủ nhân chịu ngay và cho biết bà ta là góa phụ của họ Tiều trong 
Bộ Giáo dục. 


Cậu tôi vẫn lắng tai nghe tiếp. 


Côn nhạn thất quần chi thanh ly phu (Tiếng như vừa mới khóc lại 
cắt đoạn chẳng khác chi con chim nhạn lìa đàn. Người này phải xa 
lìa chồng con.) 
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Chủ nhân phục quá, mặt vui tươi nói răng: 


- Tiên sinh đoán không sai. Đó là tiếng nói của bà vợ ông tổng lý 
bên Bưu Điện, ông ta đã bị bọn quyền phỉ bắt đi mất tích từ năm 
năm nay, chẳng hiểu sống chết thế nào? 


Cậu tôi không mấy để ý đến lời tán tụng, ông say sưa với sự tìm tòi, 
nghe tiếp và nói luôn: 


- Cuồng thuyền vẫn tháo sát nhị phu, ồ ạt như tiếng ve sầu kêu buổi 
chiều, sát hại chồng. 


Đến đây thì chủ nhân hoàn toàn bái phục, ông vỗ tay khen lấy khen 
để rồi dục cử tọa đồng thanh yêu cầu cậu tôi giải thích. 


Cậu tôi chậm rãi giải thích: 


- Nữ đới nam thanh là một loại phá tướng của phụ nữ, nhưng không 
nhất định phải khắc phu, (khắc phu là?) vì cuối tiếng có âm thanh 
sắc nhọn làm chói tai (thích nhĩ). Bà ta lấy chồng không quá hai 
năm thì chôn chồng. Còn về cô nhạn thất quần chi thanh muốn 
đoán cần phải rõ nó đã trở thành tiếng kêu thương chưa. Nếu 
chuyển rồi mà tiếng kêu thương thanh trường thì chồng chết, thanh 
đoản may ra người xa còn sống, đến như cuồng thuyền vãn tháo 
tiếng đầu tiếng cuối đòng âm vốn là tướng bần tiện chứ không khắc 
phu. Tướng ấy chỉ khắc phu khi nào tiếng đầu tiếng cuối như có 
khoảng nghẹn ngào cắt đứt. 


Chủ nhân chen vào nói: 


- Chúng tôi bội phục tiên sinh đoán tướng ba góa phụ, bây giờ đến 
lượt hai người đàn bà mà tiên sinh chưa nói tới. 


Trong số thực khách cũng có vài ba vị nghiên cứu tướng học nên 
cậu tôi quay lại thỉnh họ cho ý kiến. Thế là mấy vị nghe theo lời chủ 
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nhân cùng lắng tai nghe. 


Một lát, ông họ Kha nói: 


- Tiếng nhẹ nhưng có lực, vượng phu vượng tử 


Ông họ Đặng nói theo: 


- Thanh âm có vận điệu, trường thọ chi tướng. 


Và cuối cùng ông họ Ngũ: 


- Nhỏ nhẹ như tiếng suối reo, nữ nhân tài đức kiêm toàn. 


Cậu tôi nghe tất cả mọi người nói, phê phán xong rồi mới nói: 


- Các vị đoán trên đại để rất đúng nhưng vào chi tiết có điều sai. 
Thanh âm người đàn bà này tuy hữu lực như tiếng suối reo, khốn 
nỗi vì thanh hơi cụt cho nên dù thừa tài năng nhưng không thọ. Bà 
ấy năm nay chừng ngoài bốn mươi, tôi chắc không thể sống lâu quá 
năm mươi. 


Chủ nhân lại hỏi đến bà thứ năm thì các vị kia sau khi nghe tiếng nói 
của bà ta không ai đoán định được một điểm nào đặc biệt. Riêng 
cậu tôi đã làm cho mọi người sửng sốt vì ông nói giọng chắc như 
đanh: 


- Người này trước ở thanh lâu bây giờ làm thân vợ bé. 


Lẽ ra tướng kỹ nữ phải trông ở sắc diện mới thấy, nghe tiếng nói 
mà đoán ra thì thật hoang đường. 


Tôi không nhớ cậu tôi giảng ra sao, sau này đi học tướng thuật tôi 
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thấy sách có ghi: “đàn bà tiếng nói lớn mà tán mạn tức là “kim thanh 
phạt mộc chi tượng” thường ở thanh lâu hoặc hành nghề chứa gái”. 


Coi tướng phụ nữ trước hết phải nghe tiếng nói rồi mới đến sắc 
mặt, rồi đến hình thể, rồi mới đến tâm tư. Tiếng nói đặc biệt liên hệ 
tới tính mạng, hạnh phúc lứa đôi. Thanh âm phá thì các bộ vị khác 
dù có tốt đẹp cũng khó lòng cứu vãn khỏi mệnh số sinh ly tử biệt với 
chồng con. 


Tiếng nói nam tử lấy âm thanh hồng lượng làm tốt, còn tiếng nói nữ 
tử chủ nhu hòa phải nhỏ nhẹ có âm điệu mới hay. Tối kỵ là tiếng nói 
sắc nhọn chói tai thì chẳng chôn chồng cũng khóc con, đàn ông 
tiếng nói chói tai suốt đời phá sản. 


Thanh âm làm chói tai có hai loại: một loại thuộc kim, một loại thuộc 
mộc. Khắc phu vào loại thuộc mộc thì người chồng chết bình 
thường, nếu sát vào loại kim thì người chồng chết bất đắc kỳ tử. 


Có một lần ở Bắc Bình, tôi (vẫn lời Tề Đông Dã) được gặp Bành 
Thần Tiên. Nhà tiên sinh trong khu vườn cổ kính tao nhã. Bành tiên 
sinh rất rành tướng học. Tuy nhiên, tiên sinh ít khi xem tướng cho 
ai. Sở dĩ thế vì tiên sinh cho rằng trên đời này phúc tướng thì hiếm 
mà tai họa thì nhiều. Nếu không nói thẳng lòng mình thì áy náy, nói 
thẳng hay gây mất lòng. Cho nên tiên sinh thường tránh né đề cập 
đến tướng số. Chỉ những người thân lắm. 


Lần ấy gặp tôi, tiên sinh cao hứng không e ngại như mọi người 
khác. 


Vào lúc đó có một bọn vừa nam vừa nữ vào vườn chơi, cả thảy 
năm người, hai nam ba nữ. Ba người đàn bà đều ở tuổi hơn bốn 
mươi. Họ ngồi không xa chúng tôi cho nên chúng tôi có thể dễ dàng 
nhận rõ mọi cử chỉ động thái của họ. 


Bành tiên sinh hỏi tôi: 


- Cháu thử xem ba bà kia đồng cách chỗ nào và dị cách ở chỗ nào? 
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Tôi nói: 


- Cả ba suốt đời vừa no đủ ấm không lo khốn cùng. Đó là chỗ đồng 
cách. Còn dị cách thì ở nơi chồng con và thọ yểu. 


- Hãy đoán về phu cung của họ. 


Tôi chỉ từng người: bà này chồng sang, bà kia chồng giàu và bà nọ 
khắc phu. 


Bành tiên sinh cười nói: 


- Đại thể cháu nói không sai, nhưng bên trong còn có điểm chưa ổn. 


Vừa nói Bành tiên sinh vừa uống ngụm trà rồi tiếp: 


- Bà này chồng sang đúng, nhưng bà kia chòng giàu thì sai, chính 
bà ta giàu mới đúng. Cả ba đều khắc phu và đã khắc rồi. 


Tôi được cậu tôi dạy mới năm sáu năm nên những chỗ ảo diệu thật 
tình tôi chưa thấu đáo. Tôi chỉ biết tướng nào rõ ràng còn ám tướng 
tôi chưa tinh. Ngoại ngũ hành tôi có thể nhận thấy nhưng nội ngũ 
hành tôi còn lờ mờ. Nhân dịp này tôi được học thêm. Tôi nói: 


- Quả cháu không biết tướng cách khắc phu của họ. Vậy hai bà kia 
khắc phu căn cứ vào điểm nào? 


- Tướng hiện rõ ràng về khắc phu cách, tướng học chia ra: diện 
mạo, thể hình và cử động, ba phương diện. Người sơ học chỉ biết 
diện mạo mà thôi. Tướng khắc phu trên mặt quan hệ nhất là mắt, 
mũi, lưỡng quyền. Thông thường, ta chỉ biết phàm người đàn bà 
mũi nhọn, mũi hãm, mắt hung, quyền cao là khắc phu. Nhưng khắc 
phu sớm hay muộn thì ít người đoán trúng. Bây giờ, bác chỉ cháu 


304 



rõ. Cái bà mũi tước như đao khắc phu sớm lắm trước 40, không chỉ 
khắc một đời, ít nhất cũng phải khắc hai. Cái bà mũi hãm có khắc sẽ 
khắc sau 44 tuổi. Còn cái bà mà cháu bảo chồng sang quý, tướng 
khắc phu ở đôi mắt, vành mắt lớn quá lại có quang phù (sáng bong 
ra). 


Có những câu thơ câu phú về tướng khắc sát phu rằng: 


- Chuẩn tiêm, sỉ lộ tinh hầu kết 
Ngách trắc thần hân cốt lộ thô 
Phát tiêu tự hỏa long cung hãm 
Bại tận nhân gia khắc tận phu 


Nghĩa là: 


Đầu mũi nhọn, răng lộ hầu lộ 
Trán lệch, môi cong, xương lộ thô 
Tóc khô cháy long cung hãm 
Phá bại mọi nhà, khắc sát chồng. 


- Cầu đầu ngách quảng bối phong long 
Nhĩ phản thần thanh thần cánh hồng 
Tu khắc nhất phu tịnh phá tổ 
Cốt thanh y lộc tự nhiên phong. 


Nghĩa là: 


Đầu tròn lớn quả cầu, trán rộng lưng đầy 
Tai phản, tinh thần sáng suốt môi đỏ 
Khắc một chồng phá gia một lần 
Rồi sau mới có y lộc. 


- Khuyết thần hỏa mục đầu vô phát 
Chi thể tương thương thần đới sát 
Phương hình phụ mẫu khắc phu đa 
Quan quả cô độc tư bất yết. 
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Nghĩa là: 


Môi mỏng, mắt đỏ đục, đầu ít tóc 
Thân nhỏ, chân tay lớn, tinh thần sát phạt 
ở nhà làm hại cha, xuất giá sát phu 
Quan quả cô độc suốt một đời 


- Nữ nhân sinh nam đắc nhi tướng 
Khí lãnh thần cương cốt bất thanh 
Nhất sàng cẩm bị tu nhàn bán 
Hưu vấn nhi tâm uổng dụng tâm. 


Nghĩa là: 


Người đàn bà có tướng đàn ông 

Lạnh lùng cứng rắn cốt thô 

Chiếc giường bằng gấm nhưng ngủ một mình 

Đường con cái cũng chẳng nên hỏi nữa 


- Quyền cao, ngách phá phượng trì thâm 
Thô cốt tam đường thiểu tử tôn 
Nhãn hạ la văn hoàn túc trái 
Lưỡng phú hình phu tam độ hôn 


Nghĩa là: 


Quyền cao, trán hẹp, mắt sâu 
Xương thô làm gồ đôi mắt, kém đường con cái 
Dưới mắt nhiều vết, phải trả nợ tiền duyên 
Vài lần khắc phu, vài lần tái giá. 


- Khán nhân tà thi tịnh hồi cố 
Dâm đãng tinh thần tiện hưu dư 
Hạng đoàn phát nùng yêu bối lộ 
Vi xuất khuê môn tảo khắc phu. 
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Nghĩa là: 


Nhìn ai cúi mặt liếc ngang lại hay ngoái cổ 
Tâm hồn dâm đãng bừa bãi hạ tiện 
Cổ ngắn, tóc rậm, xương lưng xương sườn lộ 
Chưa ra khỏi khuê phòng đã khắc phu 


- Đoan nghiêm tôn trọng thân phì mãn 
Ngách thượng hoành văn ngữ khí hùng 
Tuy sát đa phu do vị chỉ 
Không phòng độc tọa nguyệt minh trung. 


Nghĩa là: 


Trông oai vệ thân thể đẩy đà 

Trán có vệt ngang tiếng nói đàn ông 

Tuy đã sát nhiều chồng nhưng chưa hết 

vẫn còn ngồi dưới trăng trong phòng một mình. 


- Nữ nhân nhãn hạ nhục can khô 
Bất khuất tam phu khắc nhi phu 
Kiến nhân yểm khẩu tiếu bất đoạn 
Ái trục hành nhân dạ bán đồ. 


Nghĩa là: 


Đàn bà dưới mắt thịt tiêu khô 
Không khắc ba cũng hai chồng 
Thấy người ôm miệng cười chẳng dứt 
Nửa đêm dậy chạy theo kẻ đi đường. 


- Nhược thị diện trường ngách hựu trường 
Hình phu khắc tử quyết nan đương 
Mi thô khẩu thoát tinh thần cấp 
Đảo sử vô môi tự giá lang. 
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Nghĩa là: 


Nếu mặt dài và trán cũng dài 
Quyết nhiên là hình phu khắc tử 
Mày thô miệng rộng tính nóng nảy 
Lấy chồng lung tung bừa bãi. 


- Nhãn tinh hoàng xích gia vô lương 
Khắc tử hình phu biệt di hương 
Nhược bất đầu hà tự ải tử 
Dã tu sản ách huyết trung vong. 


Nghĩa là: 


Mắt đỏ ngầu hay vàng ệch nhà nghèo mạt 
Khắc tử hình phu lưu lạc tha hương 
Nếu không thắt cổ, tự trầm 
Thì cũng bị sản ách mà chết. 


Nói về tướng trăng hoa gian dâm 


Trăng hoa là gì? 


Hãy đọc những câu ca dao sau đây: 


Ai làm cho bướm lìa hoa 

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng 

Ai đi muôn dặm non sông 

Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy. 


Đó là tâm trạng chót nhỡ của người con gái, không phải trăng hoa. 


Chơi cho thủng trống long chiêng 
Rồi ta sẽ lại lập nghiêm lấy chồng 
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Chơi cho thủng trống long bồng 
Rồi ra ta sẽ lấy chồng lập nghiêm 


Đó là tính trăng hoa 


72 tướng tiện dâm của Viên Liễu Trang cũng là để chỉ tướng trăng 
hoa. Để cho rõ hơn, xin đọc những câu phú và câu thơ của các 
sách “Quỷ Cốc Phụ nhân ca, Thu Đàm, Linh Đài Bí Quyết”: 


Âm dương tiêu tận như khang tỉnh 
Biên địa toàn vô địch mã doanh 
Tà thị đào hoa thị sắc lãnh 
Bát họa phong trần tất tác ni 


Nghĩa là: 


Vầng mắt trên dưới gầy xác lõm khuyết 
Góc trán siêu vẹo, dịch mã cung không đầy 
Nhìn trộm mắt mơ màng mặt lạnh 
Hoặc lưu lạc phong trần hoặc làm ni cô 


- Hưu mị vô uy cửa chỉ khinh 
Thử nhân chung thị lạc phong trần 
Giả như bất thị sương môn nữ 
Dã thị bình phong hậu lập nhân. 


Nghĩa là: 


Lẳng lơ nũng nịu cử chỉ dễ dãi 
Đấy chính là hạng phong trần 
Nếu như không ở lầu xanh 
Thì cũng làm hầu thiếp 


- Hữu nữ sinh lai phát mân vô 
Đầu tà thân trắc diện tiêu khô 
Cánh kiêm tà thị đa hi sắc 
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Nhất dạ tam phu dữ tứ phu. 


Nghĩa là: 


Có người con gái tóc lưa thưa 
Đầu lệch, thân nghiên mặt tiêu khô 
Mắt nhìn liếc ngang hay cười cợt 
Một đêm có đến ba bốn chồng 


- Đầu lệch hoành phì phát mấn vô 
Nhãn quang huynh trắc bội nhi phu 
Hành hành tọa tọa vô đa tĩnh 
Đáo xứ phùng nhân tiên thi phu. 


Nghĩa là: 


Đầu to như cái dành, tóc thưa ít 
Mắt đong đưa thì phản bội chồng con 
Đi đi ngồi ngồi không yên chỗ 
Gặp ai cũng vơ làm chồng 


- Phụ nữ dâm đa diện đới thanh 
Nhẵn căn tà khởi thất vô trinh 
Ngách phương tận thị du tình tật 
Giá phu khắc tử thụ đa tâm. 


Nghĩa là: 


Đàn bà đa dâm mặt xanh xanh 

Mắt hay liếc trộm ở trong nhà cũng mất trinh 

Trán vuông góc ưa ăn trộm ái tình 
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Lấy chồng thì bỏ chồng để chịu tân khổ. 


- Phụ nữ đầu ngưỡng đa dâm dục 
Tự giá tâm tình thường bất túc 
Vô mấn xinh mao mãn diện qua 
Thông đồng đáo xứ tùy nhân túc. 


Nghĩa là: 


Đàn bà mặt vênh đa dâm dục 
Theo giai rồi mà tình còn chưa đủ 
Không có tóc mai, mặt nhiều lông 
Loại người thông gian ngoại tình 


- Dương mục phụ nhân sắc dục đa 
Du gian dâm loạn nại như hà 
Trương phu phao khước tùy nhân khứ 
Thế đặc vi thê định thị bà. 


Nghĩa là: 


Chơn chớn mờ đục ấy là mắt thèm sắc dục 
Dâm loạn và gian tư không biết thế nào 
Bỏ chồng cắp nón theo trai 
Làm vợ mọi người rồi làm mụ đầu 


- Nhất kiến kiều tư đa tiểu ngữ 
Đê đầu trắc thị ám du dâm 
Hành như tước bộ tịch quang tị 
Tâm lý gian cơ dụng ý thâm. 


Nghĩa là: 


Mới gặp lần đầu đã làm điệu nói nói cười cười 
Cúi mặt liếc nhìn con gái dâm loạn 
Đi như chim nhẩy, đầu mũi bóng loáng 
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Dễ đi vào đường gian dâm. 


- Phụ nhân, nhân dữ nhân đàm thoại 
Chỉnh khâm lộng tụ hựu đê đầu 
Dục thức nhân gian nữ tử sự 
Tư tình như hải hựu như dầu. 


Nghĩa là: 


Đàn bà lúc nói chuyện với ai 

Hay chỉnh lại áo quần hoặc vân vê tà áo và cúi mặt 

Thì tình lai láng như biển khơi. 


- Nhân trung lưỡng khúc phi lương phụ 
Chí lão tâm trung dã hiếu dâm 
Nữ nhân nhược thị nam nhân tướng 
Dâm loạn phương tâm tất hữu danh 


Nghĩa là: 


Đàn bà nhân trung gẫy khúc 

Đến già lòng vẫn rạo rực với điều dâm 

Đàn bà mang tướng đàn ông 

Dâm loạn nổi tiếng khắp nơi 


Nói về tướng cô độc và không chồng. 


Cô độc do nguyên nhân lấy phải chồng đần, chồng không hợp nên 
bỏ để ở một mình. 


Cô độc vì cá tính cương cường chẳng chịu lấy ai 


Cô độc vì nhỡ thì làm con gái suốt đời 
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Cùng nhau một phận má hồng 


Kẻ đã có chồng người vẫn nằm trơ 
Tướng vô phu và cô độc gồm có: 

- Mặt đàn bà quá dài xương cốt thô như đàn ông 

- Thân thể mềm nhũn quá yếu đuối. 

- Môi cong, răng lộ mà răng không đều, lởm chởm. 

- Mặt to, thô, người cứng như sắt nguội. 

- Tai quắt không đều có thùy châu (có thùy châu không đều?). 

- Mũi tẹt dí mà mi cốt quá cao 

- Mặt buồn mà tiếng nói như khóc 

- Mặt đàn ông. 

- Nói lô xô, vai so mặt nhọn, ngồi lâu tinh thần như sợ hãi. 

- Đôi môi mỏng, góc miệng chảy xuống như miệng cá. 

Ngoài ra, còn tướng bị đàn ông ghét nên vô phu. 

Sách “Nhân Luân Đại Thống” có câu: 
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Vĩ hậu sắc bạnh nam tất tăng. 


Vĩ hậu sắc bạnh chỉ vào lông mày trắng lưa thưa. 


Mày đàn bà thường có, nhưng thưa đến độ trắng hoặc đầu đậm 
đuoi nhạt thì rất kỵ. 


Thưa trắng gọi là bạch hổ mi, tính ngoan cố, đanh đá. Nếu lông mày 
đã thưa trắng mà còn mập nữa lại kỵ hơn, có tình yêu rồi lại mất, có 
chồng, chồng cũng bỏ. 


Lông mày thưa, trắng đi với nhãn quang lưu lộ dễ phạm xuất tướng 
hồng hạnh. 


Nói về những hung tướng của phụ nữ. 

“Thần Tướng Toàn Biên” ghi: 

- Giữa trán có một vết thẳng, hại chồng (vết dọc). 

- Hai vết thẳng lờ mờ giữa trán, hung ác, vợ chồng chia ly (vết dọc) 

- Nhân trung có vết ngang là nô tì. 

- Sơn căn có nốt ruồi, cô độc, xa con, xa chồng. 

- Hàm có nốt ruồi, tối bất nhân. 
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- Mọc ria, cực đa dâm. 


- Răng xám như bôi than, phong trần cô khổ. 


- Mặt ngựa (dài), mặt hổ (hàm vuông bạnh), duyên phận nhiều bất 
hạnh. 

- Chân tóc ở trên cao quá thành trán cao quá khổ, chẳng những 
khắc phu mà còn ở goá ngay lúc xuất giá. 


- Dưới mắt có gân xanh hoặc vết đỏ chạy từ vành mắt ra là ngoại 
tình. 


- Mắt thật trắng mà hơi có sắc hồng gọi là đào hoa sắc, dễ lang chạ 
nếu không có đôi mắt thanh tú. 


- Trên mũi có gân xanh phát hiện chạy thẳng lên sơn căn ấn tượng, 
có mưu định giết chồng nếu không đấy là dấu báo chết bất đắc kỳ 
tử. 


- Mập mà không có mông đít thì văn vận liêu đảo, về già khốn cùng. 


Nói về tướng ghen của phụ nữ. 


Đàn bà ai không ghen. Ghen là tính thiên nhiên chung của mọi 
người, cần gì phải có tướng mới ghen. Nói tướng là những đặc 
điểm, tướng ghen để nhận biết những người lòng ghen quá mạnh. 
Ghen chia làm nhiều loại: 


- Ghen ngang ngược, ồn ĩ, sắn váy chửi bới hạ tiện gọi là ghen sư 
tử hống. Ca dao có câu: 


Gái đâu thứ gái lạ lùng 
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Chồng chẳng nằm cùng ném chó xuống ao. 


- Ghen đay nghiến quỷ quyệt bắt đối phương khổ sở điêu linh, nhục 
nhã như Hoạn Thư hành hạ Kiều: 


Làm cho nhìn chẳng được nhau 
Làm cho đầy đoạ cất đầu chẳng nên. 


- Ghen vặt như chuyện Tầu kể có một ông lão sáu mươi, mỗi khi về 
với vợ già thì bà nhổ hết râu đen của ông cụ, sang chỗ thiếp trẻ thì 
cô nhổ hết râu bạc của ông. Lâu rồi râu không mọc được nữa. 


- Ghen tàn ác như sủng phi Long Thụy Kiều bắt kẻ thù đổ dấm vào 
mũi gọi là “toan hình”, đổ phân vào miệng gọi là “sú hình”, bắt trần 
truồng nằm trên băng tuyết gọi là “hàn hình”, bắt uống rượu say đến 
chết gọi là “tuý hình”. 


- Ghen bắt chấp cả tử thần như Liễu Thị vợ thượng thư Nhiệm 
Hoàn. Vua Đường Thái Tôn thưởng cho Nhiệm Hoàn hai cô hầu 
thật đẹp. Liễu Thị lừa bắt trói dội nước sôi lên đầu cho hói. Đường 
Thái Tôn nghe tin, làm một bình rượu gửi cho Liễu Thị và phán 
rằng: 


- “Từ rày không được ghen, nếu ghen phải uống chén rượu độc đó”. 


Liễu Thị nhận rượu bái tạ nói: 


- Thiếp với Hoàn là vợ chồng xe tơ kết tóc, sướng khổ có nhau, nếu 
Hoàn phụ bạc chẳng thà thiếp xin được chết luôn. 


Nói xong tu hết cả bình rượu, uống rồi ngủ mê mệt, thì ra rượu 
không độc, đó là vua chỉ muốn thử lòng ghen của Liễu Thị đến mức 
nào mà thôi. Vua Thái Tôn cười bảo Nhiệm Hoàn: 


- Người mà sợ chết khó lòng đem cái chết mà doạ, ghen đến như 
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vợ nhà ngươi thì uy ta cũng chịu thua. 


- Ghen đến chết, chết rồi vẫn ghen như Đoan Minh Quang, vợ Lưu 
Bá Ngọc đời Tấn. 


Bá Ngọc thích bài Lạc Thần phú, đêm đêm ngâm vịnh và thường 
bảo vợ: 


- Nếu tôi lấy được người đàn bà như tả trong Lạc Thần phú thì dù 
phải làm thân trâu ngựa mấy kiếp cũng cam tâm. 


Vợ Bá Ngọc uất ức, một hôm mới nói: 


- Phu quân yêu nữ thuỷ thần hơn thiếp, vậy thiếp sẽ chết để được 
làm thuỷ thần. 


Mấy hôm sau Đoan Thị nhảy xuống sông tự trầm. Chết được bẩy 
ngày thì nàng về báo mộng cho Bá Ngọc hay bây giờ đã được như 
ước nguyện làm thuỷ thần. 


Tỉnh dậy, Bá Ngọc sợ quá không bao giờ dám qua sông nữa. Cũng 
từ đấy sông vùng này luôn luôn có đàn bà chết đuối. Cho nên phụ 
nữ mỗi lần qua đò phải ăn mặc rách rưới, bôi mặt cho xấu xí rồi mới 
dám qua. 


Tướng ghen như thế nào? 


- Mặt đen. 
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- Hở lợi. 


- Cười nhạt. 

- Răng nhọn. 

- Nhìn quàu quạu (như diều hâu). 

- Tai nhọn phía trên. 

- Mắt to mắt nhỏ. 

- Miệng dẩu. 

- Mặt xanh, nhục hoành (những múi thịt ngang mặt) 

- Người trầm ngâm. 

- Hay gật đầu và cúi đầu. 

- Tiếng nói khô. 

- Hai hàm răng rít chặt và răng khô. 

Tướng mệnh khảo luận 

- 5 - 

NÓI VÈ TƯỚNG BÊN TRONG VÀ ÁM PHÁ TƯỚNG CỦA PHỤ 
Nữ. 

Một nhà danh hoạ phương Tây nói rằng: 


318 


- Cái đẹp bên trong của phụ nữ có quan hệ lớn đến cá tính của cô 
ta. Bộ mặt mà không có cá tính là bộ mặt đần độn. 

Nét thần bí của đàn bà con gái chính là cái nội tại mỹ ảnh hưởng 
đến cá tính đó. 

Tướng học cũng không bỏ sót điều quan trọng trên đây. Chỉ khác là 
tướng học đi tìm cái đẹp bên trong để tìm đến một hiểu biết khác 
biệt với hội hoạ. 

Tướng học về nội tại mỹ chú trọng nhất đến bộ nhũ hoa. 

Sách “Quan nhân ư vi” viết: 


- Đôi nhũ hoa là tinh hoa của vận mạch, xem nhan sắc đen trắng, to 
nhỏ có thể biết con cháu nhiều ít và hiền hay ngu. Vú phải chắc, 
đầy, quả hồng và núm đen, nhiều con. Nhũ đầu hắc đại tử tôn mãn 
đường. Có nốt ruồi ở vú tất sinh quý tử. Nhũ đầu trắng bệch chúi 
xuống, nhũ đầu nhỏ và nhọn, hiếm con cái. Nhũ đầu vàng trắng, đẻ 
con khó nuôi. Nhũ đầu lép, y thực bất túc. Đầu vú hướng thượng, 
đa tử tôn. Nhũ đầu trắng bệch, tướng nô bộc. 

Vú đỏ như chu sa, nhất định sinh quý tử. 

về tướng vú, có một tướng rất ít thấy là tướng bốn vú. 

Các sách tướng về tướng học Trung Quốc đã nói rõ ràng về tướng 
ấy như sau: 


- Phàm nam nhân hữu tứ nhũ giả phi phú tắc quý, như hữu tam nhũ 
giả diệc đắc danh lợi. Như nữ thần hữu tứ nhũ giả phi tần tất tiện. 

Nghĩa là: Đàn ông bốn vú không sang thì giàu, nếu có ba vú cũng 
được danh lợi. Còn như đàn bà bốn vú không nghèo thì cũng hèn. 


về nội tướng tức tướng ẩn bên trong của đàn bà, con gái, “Cổ 
tướng thư” ghi lại gồm có: 


- Chu sa nhũ đầu (đầu vú đỏ tựa chu sa). 

- Chu sa đỗ tễ (rốn đỏ như chu sa) 
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- Bất đới lan chi nhi tự hương. 

- Ngọc đới yêu vi. 

- Song long nhiễu nguyệt và kim tuyến triều nguyệt. 

- ô long quyển ngọc trụ. 

về chu sa nhũ đầu và chu sa đỗ tễ thì chữ nghĩa đã rõ ràng. 


Còn bất đới lan chi nhi tự hương là gì? 


Sách tướng viết: Bất đới lan chi nhi tự hương nghĩa là không dắt 
hoa lan, hoa hồng mà thân thể tự thơm tho. 

Hôi hám thân thể hoặc hôi hám riêng bất cứ bộ vị nào đều là tiện 
tướng như tóc hôi, miệng hôi, âm sú, là một trong những tướng lục 
ác mà âm sú nặng nhất, để chỉ một loại tiện tướng. 

Đời vua Càn Long nhà Thanh ở vùng Tân Cương có một bộ lạc Hồi 
giáo do thủ lãnh Hoắc Tập Chiêm cai quản. Vợ Hoắc Tập Chiêm là 
Hương Phi. Thân thế nàng ra sao không ai biết nhưng ai cũng biết 
rằng toàn bộ thân thể nàng tiết ra thứ hương thơm kỳ dị cao quý và 
ngây ngất, nhan sắc nàng mỹ lệ vô cùng. Vua Càn Long say mê 
người kĩ nữ liền sai đại tướng Điêu Huệ, phó tướng là Lưu Bái xuất 
lĩnh đại quân tấn công bộ lạc đó. Vua Càn Long ra lệnh tránh mọi 
sát hại, cướp phá và điều quan trọng nhất là phải bắt sống Hương 
Phi. Quân Thanh tiến tới biên thành, Hoắc Tập Chiêm kháng cự bị 
bộ hạ làm phản bắn chết. Điêu Huệ bắt được Hương Phi về dâng 
Càn Long. Hương Phi chưa biết chồng đã bị giết nên nàng vẫn 
mong đợi để gặp mặt chồng. Càn Long sủng ái như hạt ngọc quý, hi 
vọng vào một ngày kia nàng sẽ yêu người và ông vui lòng chờ cơ 
hội. Hương Phi muốn gì lập tức chiều ngay. Nhưng sau sáu tháng 
trường. Càn Long vẫn tuyệt nhiên không thế nào gần gũi Hương Phi 
dù chỉ là chuyện nắm đôi tay. 

Say mê vẻ quyến rũ, Càn Long thường lừa lúc Hương Phi không 
lưu ý, ông đứng ngẩn ngơ ngắm nghía nàng không biết chán. Một 
bữa, Hương Phi vừa tắm xong, hương thơm kì lạ từ người nàng 
bốc ra, ôi tuyệt diệu khiến cho ông vua đa tình cầm lòng chẳng 
được xông vào ngoạ thất của nàng và bị Hương Phi cự tuyệt tàn 
nhẫn. Càn Long đành lủi thủi đi ra và cho nàng biết đừng chờ Hoắc 


320 



Tập Chiêm nữa, hắn đã bị chết rồi. Hương Phi từ khi biết tin chồng, 
nàng khóc lóc ngày đêm. Càn Long thấy nàng ủ rũ, tìm cách chiều 
chuộng, rút cục vẫn chẳng lay chuyển được nàng. Chuyện đến tai 
Hoàng Thái Hậu, bà cho người ám hại Hương Phi. Càn Long nghe 
tin that thần tiếc mãi. 

Người mang tướng bất đới lan chi nhi tự hương cũng là người cao 
quý, tao nhã, kiên trinh, đoan trang, đoan chính. 

Trong “Cung oán ngâm khúc” ôn như Hầu viết: 

Hồng lâu còn khoá then xương 

Thâm khuê còn dấm mùi hương khuynh thành. 

Thật đúng vậy, đẹp và thơm không thể tách rời nhau, sắc nước 
phải đi đôi với hương trời. Tục cũng như tướng, trên điểm ấy hoàn 
toàn đồng ý. Từ ngàn xưa, con người bằng đủ mọi cách, đi tìm chút 
hương thơm nhân tạo nhưng cho đến bây giờ vẫn không thể nào 
bằng hương trời hay hương thơm của tướng cách. 

Tướng phá cách hay ám phá ghê gớm nhất đối với phụ nữ là sú 
hương, hơi người hôi hám, thối tha. 


Có một danh kĩ tên Thái Phượng, quê ở Tô Châu, nơi sản xuất 
nhiều mỹ nữ. Đã nổi tiếng tất phải diễm lệ. Mỹ lệ mà làm kĩ nữ tức là 
một cảnh hồng nhan bạc mệnh. Đợi lúc xuân tàn kém sắc mới lấy 
chồng là bạc mệnh. Được cao quan quý nhân kết duyên giữa lúc 
còn vẻ sắc nước hương trời nhưng phải chịu làm thiếp, làm bé cũng 
vẫn bạc mệnh. Kĩ nữ đa số vẫn bị cái nghiệp báo vô tử, cũng là một 
thứ bạc mệnh. Lấy chồng dù được làm kế thất nhưng tuổi chồng, 
tuổi vợ lệch quá xa. Cái cảnh cây lê hoa trắng ôm ấp đoá hoa hải 
đường chẳng cũng là một cảnh bạc mệnh đó sao! 

Riêng về trường hợp của Thái Phượng, Trịnh tiên sinh nghi hoặc vì 
chưa tìm ra một bạc tướng nào. Lẽ ra, Thái Phượng phải lấy chồng 
rồi, tuy không được làm vợ một quý nhân nhưng cũng là chính thất 
một phu nhân mới phải. Hơn nữa, đào hoa vận đến từ hai năm nay. 
Dò hỏi kĩ càng thì được biết năm kia nàng 17 tuổi bị “phá thân” bởi 
một phú thương ở Thiên Tân với giá mười ngàn nguyên. Theo 
tướng lý phá thân cũng ứng vào đào hoa vận, có khác chăng là 
không phải đi lấy chồng cũng không phải được làm vợ. Tuy nhiên, 
cũng theo lý tưởng thì con gái xuất giá là việc tốt do phúc khí tạo 
nên. Còn con gái phá thân bằng lối mua chuộc là sự việc xấu coi 
như tai hoạ. Sai một ly đi một dặm. Cái sai một ly ở chỗ nào? 
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Trịnh tiên sinh rất phục tài xem tướng của Thái Đẩu Điếu Kim Ngao 
nổi danh đương thời. Vừa lúc Điếu Kim Ngao du lịch miền Nam đi 
về Bắc kinh. Trịnh có ý muốn nhờ Thái Đẩu giảng cho mình điểm 
nghi hoặc. 

Một hôm, vào buổi trưa, Trịnh tiên sinh biết Thái Phượng đi ăn cơm 
với mấy bà thương gia tại một tiệm lớn. Trịnh tiên sinh cùng vài bạn 
đến Thái Đẩu Điếu Kim Ngao mời đến đó ăn cơm cốt để Thái Đẩu 
đoán tướng Thái Phượng. 

Thái Đẩu Điếu Kim Ngao không hề biết Thái Phượng là kĩ nữ. Hôm 
nay Thái Phượng đi ăn cơm với các bà nọ cũng trang điểm rất đơn 
sơ đạm bạc thật đúng lương gia nữ. 

Họ Quách hỏi Thái Đẩu: 

- Tiên sinh đi vùng Giang Nam lần này với chú ý: Dục cùng thiên lý 
mục, cánh thượng nhất tầng lâu, nay chắc cũng góp được nhiều 
điều mới lạ, xin tiên sinh cho biết người Bắc kẻ Nam, trên phương 
diện số ra sao? 

Điếu Kim Ngao đáp: 

- Thưa vâng, đi vạn dặm hơn đọc vạn cuốn sách. Chẳng những tôi 
tìm thấy nhiều điều khác lạ về người Nam người Bắc mà còn học 
thêm những yếu địa lý và yếu tố nhân sự ảnh hưởng đến tướng 
thuật. 

Quách tiên sinh, tiện dịp bàn bên chợt huyên náo, liền đưa mắt nhìn 
sang rồi chỉ tay nói: 

- Tướng Nam Bắc như mấy bà bên đây có dễ dàng nhận ra ai là 
Nam, ai là Bắc không? 

Điếu Kim Ngao gật đầu: 

- Dễ lắm. 

Vừa lúc đó, có một bà nhận ra tiếng Điếu Kim Ngao cúi đầu rồi chạy 
sang nói: 

- Tiên sinh có nhận ra tôi không? Tôi là vợ ông Hạ đây mà. Tháng 
trước tôi dẫn vợ chồng ông họ Trương đến xem tướng, tiên sinh 
bảo ông ấy tháng này dịch mã động. Đúng quá, ông ta vừa có việc 
đi xuống phương Nam mấy bữa nay rồi. 
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- À bà Hạ, ông nhà đâu, cả năm nay tôi không gặp. 

Bà họ Hạ ghé tai Điếu Kim Ngao nói nhỏ: 

- Gặp tiên sinh hôm nay thật là may. Xin mời tiên sinh sang bên bàn 
chúng tôi uống vài ly rượu, nhân thể gia phúc xem hộ cho một cô 
nương bên ấy. Theo chúng tôi thì cô ấy đẹp lắm, dáng người đầy 
đặn nhưng chẳng biết tướng cô ấy ra sao, vượng phu ích tử không, 
năm nay có hỷ tin chăng? Hôn phối có mỹ mãn không? 

Nghe bà Hạ nhỏ to, họ Trịnh bên này cùng các bạn như hạn hán 
gặp mưa, liền hối hả dục Thái Đẩu nhận lời. 

Bà Hạ giới thiệu Thái Đẩu là Trương Tam Gia và giới thiệu Thái 
Phượng là Lý tiểu thư. Điếu Kim Ngao chừng mai mươi phút vừa 
uống rượu vừa đàm đạo với Lý tiểu thư rồi quay về bàn cũ không 
nói chi với các bà hết. Quách tiên sinh lên tiếng khiêu khích mà 
rằng: 

- Cô nương bên ấy là thiếu phụ, đâu còn là khuê nữ mà sao các bà 
bên đó đặt vấn đề cầu thân một cách long trọng thế? 

Họ Quách muốn biết Thái Đẩu phản ứng ra sao? 

Thái Đẩu Kim Ngao cười khà khà nói: 

- Chắc Quách tiên sinh nhìn đã đoán được kẻ phá thân cô ấy rồi thì 
phải. 

Cả bọn cùng cười. Trịnh tiên sinh nói: 

- Lúc tiên sinh đi Giang Nam, bọn này như bầy trâu không người 
chăn dắt lắm lúc bí xị nhiều điểm trông chẳng ra, như trường hợp 
Thái Phượng Lý tiểu thư đây, chẳng hạn chúng tôi chỉ mang máng 
nó thuộc cách nhất tiện phá cửu quý, nhưng tiện tướng nào thì tìm 
không thấy. Chúng tôi đã thấy rằng, đáng lẽ hai năm trước cô ấy 
phải lấy chồng giàu, thế mà dò hỏi thì lại không phải. 

Thái Đẩu nói: 

- Đó là các vị không xét nó trên căn bản vấn đề vậy. Nếu hình thái 
ấy mà không phân tích qua định luật chân quý và giả quý thì dễ lầm 
lắm. Đúng cô ấy thuộc nhất tiện phá cửu quý mà cách này có thể 
tìm ra trong chân quý nữa mặc dầu rất hiếm. Ta chẳng nên hồ đồ. 
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Cách nhất tiện phá cửu quý thì sự khám phá ra minh tiện (tướng 
tiện lộ rõ) không khó gì, nhưng khám phá ra ám tiện thì chẳng dễ 
dàng đâu. Chân quý hay giả quý thuộc chính cách, còn nhất quý 
thuộc kỳ cách và nhất tiện phá cửu quý thuộc phá cách. Hình tượng 
mỗi người hỗn tạp bất thuần. Như Lý tiểu thư đây là tướng giả quý 
đèo thêm phá cách. 

Trịnh tiên sinh nói: 

- Đồng ý về chân giả quý, chúng tôi tự nhận đã không nhận ra để 
đặt hướng cho đúng. Nhưng xin hỏi tiên sinh tướng pháp có dạy 
cách phát hiện ám phá cách không? 

Điếu Kim Ngao mỉm cười: 

- Tướng ám phá trên đại thể nhìn qua mũi, mắt, môi và âm thanh 
được. Tuy nhiên, được như thế chẳng những phải đầy kinh nghiệm 
còn thêm nhất điểm thiên tài nữa mới xong. Phải có điểm thiên tài 
ấy mới tiến tới bậc nhìn thần khí mà nhận ra ám tướng. 

Trịnh tiên sinh nói: 

- Vọng khí đi ra ngoài khả năng của chúng tôi. Chỉ xin tiên sinh chỉ 
giáo cho những điểm dễ dãi hơn, như Lý thiểu thư Thái Phượng 
đây, nhìn qua mắt, mũi, môi, âm thanh có thể nhận ra ám tướng 
chăng? 

Điếu Kim Ngao đáp: 

- Trước hết, tôi hãy nói các vị về nguyên lý đã. Coi mũi chủ yếu phải 
tìm các vết tích nhỏ như sợi tơ. Với đàn ông mũi là thê, với đàn bà 
mũi là phu. vết ấy hiện lên là phu hoặc thê cung khuyết hãm. Coi 
mắt phải hiểu ánh mắt, khuyết điểm là đào hoa nhãn ám tàng dâm 
quang đấy là một phá tướng. Coi môi chủ yếu là một nhan sắc, qua 
sắc môi tìm ra âm sú (hôi hám của sinh thực khí) đó là ám phá cực 
hại. Coi thanh tướng phải nghe được âm sắc. Có tiếng nói biểu thị 
một sự khuyết hãm của khuê phòng chẳng những chứng tỏ là dâm 
phụ còn là loại vợ bị ruồng bỏ nữa. Cô Lý Thái Phượng ám tướng 
hiện ở trên môi. 

Nói đến đây, bàn bên kia rã đám. Bà họ Hạ dẫn một bà sang bên 
này nói với Thái Đẩu Điếu Kim Ngao rằng: 

- Thưa tiên sinh, đây là bà bạn thân họ Cừu của tôi. Bà này có cậu 
con năm nay lấy vợ đã ba năm nay vẫn hiếm hoi. Thầy số bảo rằng 
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đường tử tức của vợ cả bất vượng, nên có ý muốn chọn thiếp cho 
cậu ấy. Vậy Lý tiểu thư Thái Phượng có được chăng? 

Thái Đẩu đáp: 

- Người ta lấy thiếp để hưởng sắc thì lấy kĩ nữ cũng không sao. 
Nhưng bà đây muốn chóng có cháu thì hà tất phải cần Lý tiểu thư. 
Tôi muốn nói thẳng ra, xin hai bà thứ lỗi, thế cậu nhà vẫn là khách 
quen thuộc của Lý Thái Phượng ư? Hay ai giới thiệu? 

Hai bà đỏ mặt. Giây lâu bà họ Cừu nói: 

- Cháu hiện ở Thiên Tân và không quen Thái Phượng. Chỉ do bạn 
bè giới thiệu, họ cũng cho biết cô ấy là một kĩ nữ nổi tiếng nhưng tài 
sắc, tướng mạo vào loại khá, đáng là một viên ngọc bích của một 
tiểu gia. Thêm nữa, con dâu cả của tôi kể cũng hơi đứng tuổi, cho 
nên khi cháu nó thấy Lý Thái Phượng thì vui lòng ngay. 

Kim Ngao nói: 


- Cậu ấy quyết định rồi tôi nói làm gì. Nếu tin đó là một vấn đề bằng 
như không tin thì nói là thừa. 


Ngọc đới yêu vi là gì? 


Ngày xưa, sĩ tử Hà Nghiêu Luân, người huyện Nam Hải, thi mãi 
không đậu, chán nản chẳng thiết đến học hành. Có thầy tướng bảo 
Luân: 

- Đến thê vận sẽ lấy người vợ vượng phu ích tử, rồi mới có thể lập 
công danh. 

Luân đem chuyện nói lại với bạn. Bạn Luân lại là người nghiên cứu 
tướng học và địa lý mới nói: 

- Năm trước nhân lên núi tìm huyệt, tôi gặp một cô bé 17 tuổi, người 
đen đủi, con lão tiều phu nhưng xem ra tướng mạo tốt. Tôi để ý khi 
cô ta cúi xuống, bên lườn có một thớ thịt dài nổi lên bọc lấy bụng 
như chiếc thắt lưng, mà sách tướng gọi là ngọc đới yêu vi, ngọc đới 
là cái đai ngọc, yêu vi là quấn lấy vòng lưng tức cái eo. Anh lấy cô 
ta nên lắm. 
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Luân bằng lòng và nhờ mai mối. Cô bé ấy tên là Âu Tiểu Muội, mẹ 
chết sớm, không anh em, ở với cha trên rừng đốn củi, cho nên việc 
cưới hỏi thật hết sức dễ dàng. 

Quả nhiên từ khi lấy vợ, Hà Nghiêu Luân làm ăn mỗi ngày mỗi khá 
thi khoa nào đỗ khoa ấy. 

về sau, Hồng Tú Toàn khởi nghĩa, Hà Nghiêu Luân theo Tăng Quốc 
Phiên đi đánh giặc lập nhiều chiến công được phong làm tướng. Vợ 
Luân sinh ba trai, lúc trưởng thành đều đỗ tiến sĩ. 


Song long nhiễu nguyệt là gì? 


Ngày xưa, ở huyện Tân Hội có một dinh thự nguy nga và nghiêm 
mật, đó là chỗ ở của quan thái sử hàn lâm Lương Văn Vĩ triều vua 
Quang Tự. 

Lương Văn Vĩ ở kinh đô rất thân với một người bạn tên là Trần Như 
Hải, tuy công danh lận đận nhưng rất tài giỏi, thứ nhất là tinh thông 
tướng pháp cho nên Vĩ coi Hải như anh em. 

Khi Vĩ vinh qui về làng để lấy vợ, Vĩ giao cho Hải nhiệm vụ dùng 
tướng pháp để chọn vợ mình cốt lấy cho được người vừa đẹp vừa 
có phúc. 

Các nhà giàu sang nghe tin, đều cậy mai mối ý muốn gả con gái cho 
Vĩ 

Từng cô từng cô đều bị Như Hải chê, người thì mệnh yểu, người thì 
bạc phước, chẳng bằng lòng cô nào cả. 

Vĩ bảo bạn rằng: 

- Nếu như cứ chọn kĩ như túc hạ thì chắc tôi không có vợ mất. 

Hải cười nói: 

- Thật ra tiêu chuẩn của túc hạ mới khó, chứ tôi không khó. Đàn bà 
trên thế gian này vừa đẹp vừa có phúc hiếm lắm. Từ xưa đến nay, 
hồng nhan bạc mệnh. Nay túc hạ hiển quý tất muốn lấy vợ đẹp cho 
nên khó chọn. Riêng về phương diện tướng cách, tôi đã tìm thấy 
rồi, quý bất khả ngôn hiềm vì cô ta xấu xí, và lại hiện làm tì nữ. 
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Vĩ hỏi: 

- Cô ấy ở đâu? 


Như Hải nói chỗ ở. Vĩ sửng sốt bảo: 

- Đó là đứa tì nữ nhà cô họ của tôi. Nó ngu si đần độn nhất đám nên 
nhà đặt tên nó là con vịt ù ù cạc cạc. Nếu con ấy mà phúc tướng thì 
chắc tôi không dám tin vào tướng học nữa. 

Như Hải đoán quyết: 

- Tướng tốt của cô ta ẩn bên trong không bong ra ngoài, cốt cách 
của cô ta theo tôi đoán sẽ có hai âm mao thật dài kéo ra đến đầu 
gối, xoăn lại thành từng vòng tròn, sách gọi là song long nhiễu 
nguyệt, hai con rồng nằm ấp lên mặt trăng. 

Vĩ ngờ ngợ hỏi: 

- Tướng ở chỗ ấy thì làm sao túc hạ biết được vậy? 

Như Hải nói: 


- Vậy chúng ta đánh cá. Túc hạ hãy bỏ tiền ra mua nó về. Đúng túc 
hạ sẽ lấy, sai thì cũng chẳng sao. 

Vĩ gật đầu, sai gia nhân sang người cô họ. 

Sáng hôm sau, Vĩ bảo với Hải: 

- Túc hạ tài thật. Tuy nhiên tôi chưa chắc tướng đó quý đến bậc 
nào? 

Hải đáp: 

- Thất tinh bạn nguyệt, vượng phu ích tử. 

Vĩ nói: 

- Trong sách còn ghi Kim tuyến triền âm là thế nào? 

- Đấy là tướng bà Lã Hậu, vợ vua Hán Cao Tổ, âm mao trường nhất 
xích, óng ánh như tơ vàng. 
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Vĩ chấp thuận lời Hải. 


Thế nào là ô long quyển trụ? 


ô long, con ròng đen, quyển là quấn, ngọc là trụ là cái cột bằng 
ngọc. Ý nói một mớ tóc thật dài, thật đen có thể xoã xuống đất trên 
thân hình người đàn bà da trắng nhuận với đôi mắt thanh tú. 

Tướng ô long quyển ngọc trụ, sách gọi là tướng tuyệt xứ phùng sinh 
vượng phu. Đàn ông dù thất bại cùng cực vẫn hồi lại giầu sang như 
thường nếu người vợ có tướng này. 

Tướng mệnh khảo luận 


- 6 - 

XEM KHÍ SÁC PHỤ NỮ 


Nam nhờ tinh thần phú quý 

Nữ nhờ huyết khí vinh hoa. 

Đó là căn bản tướng lý phân biệt nam nữ. Con trai thì tinh sinh thần, 
con gái thì huyết nuôi mạng. Con trai mà tinh khô tất chết. Con gái 
huyết khô mạng vong. Tinh làm chủ, xem tướng ở đâu? Trên trời, 
mặt trăng, mặt trời là tinh hoa, con người có hai mắt là tinh thần. 
Thần là mầm của tinh. Tinh khoẻ nên thần sáng. Thần sáng thì mắt 
thanh tú. Cho nên trai cần có đôi mắt hắc quang sạ nhân (như bắn 
vào người). Sách viết: 

- Nhãn như điểm tất chung thân gia nghiệp vinh hoa 
Thần túc khí túc bạch thủ sáng thành gia nghiệp. 


Nghĩa là: 


Mắt đen như điểm sơn, suốt đời vinh hoa. 

Thần đủ khí đủ tay trắng gây dựng cơ đồ. 

Bởi thế, con trai mới lấy tinh thần làm chủ. Con gái lấy huyết khí làm 
chủ thì chứng nghiệm ở đâu? 

Huyết ở trong da, sắc ở ngoài da. Trong da nếu huyết đủ thì ngoài 
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da sắc càng đẹp. Huyết nội, sắc ngoại một là rễ, một là cây non. Có 
rễ, có cây, rễ tốt tất cây tốt. Có huyết mới có sắc. Huyết bầng lên để 
thành khí tạo sắc. Cho nên phải đủ khí huyết mới hay. Nhược bằng 
huyết tốt mà sắc không nhuận là có rễ mà không có cây, hoặc sắc 
sáng đẹp mà trong vô huyết gọi là hữu miêu vô căn chủ, là dâm 
tướng. Nếu huyết nhuận mà bất hoa (nghĩa là không có những lốm 
đốm hồng mờ mờ) thì yếu. sắc sạm, môi khô là yểu hoặc khó sinh 
sản. Tóc là chất dư của huyết, nếu tóc thưa, mỏng vàng, ngắn thì 
không tốt. Tóc xanh chủ quý, dài chủ hiền. Tóc xoăn trôn ốc, vàng, 
ngắn là tiện tướng, hại chồng hại con. Con trai mắt sáng, con gái 
đầy đều tốt. Ca dao có câu: Đàn bà tóc tốt thì sướng là có nghĩa 
vậy. 


Sách tướng viết: 


Cũng như đàn ông, khí sắc hung của đàn bà được chia ra về sắc thì 
có: Hại sắc - Tán sắc - Biến hung sắc - Kiền trệ sắc - Hoạt diêm sắc 
- Quang phù sắc. 

về khí thì có: Khí trệ - Khí hôn ám - Khí loạn - Khí bạo - Khí chấp - 
Khí thanh. 

A. Hại sắc gồm 6 loại: 

1) Sơn căn đỏ rực, lo tai nạn về lửa. 

2) Ấn đường xanh, dễ bị liên luỵ phiền phức. 

3) Lỗ mũi đỏ, hoại tài hao của. 

4) Địa các đen, lo tai nạn về sông nước. 

5) Từ khố (tức thiên sương và hai bên hàm) ám hãm, chủ gặp nữ 
hoạ hoặc nam hoạ. 

6) Nhãn thần hôn ám hoặc vàng khè, chủ đại hại. 


B. Tán sắc gồm có 6 loại: 


1) Đầy mặt hoa tạp đen trắng hồng lẫn lộn. 

2) Mặt trắng bệch bạc, vô khí. 
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3) Chốc lại sáng sủa, chốc lại hôn ám. 

4) Mặt sáng mà tại mũi ám hãm. 

5) Nhãn quan phù phiếm (nổi sáng). 

6) Có sắc mà vô khí. 

Đều chủ hư hao tài bạc. 

c. Biến hung sắc gồm ba loại: 

1 ) Sắc sáng mà mắt mờ đục. 

2) Hồng hốt chuyển thành đen. 

3) Vàng chợt chuyển thành như cháy khô. 

Đều chủ hung. 

D. Kiền trệ sắc gồm chín loại: 

1) Tam dương không mờ sáng, tiến thoái đều bất lợi. 

2) Tứ khố như bùn, chủ hình khắc con cái, vợ con. 

3) Tai, mũi như ám khói, bần khốn. 

4) Sắc mặt u ám, tai ách. 

5) Sắc mặt hơi sáng, mắt lại lờ đờ, phá hoại. 

6) Mặt đỏ như lửa, bị trộm cướp. 

7) Mặt bóng loáng như xoa dầu, hình khắc. 

8) Mặt vàng mà đục ám, tróc thọ. 
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9) Sắc đỏ pha đen, đại hung. 


E. Trệ sắc gồm 5 loại: 

1) Mặt trắng mà khô là kim trệ, bần khổ. 

2) Mặt xanh hôn ám vô quang là mộc trệ, tai ách. 

3) Mặt đen như tro than, mây đen là thuỷ trệ, quan hình. 

4) Mặt đỏ rần rần mà khô là hoả trệ, phá tán tài. 

F. Hoạt diện sắc là cái sắc đờ đờ bên trong không có thần khí 
tương ứng, mọi việc đều sẽ phải bại hoặc thụ hình mất chức. 


G. Quang phù sắc là cái sắc lì lì như bôi phấn lên mặt là gốc rễ của 
bách hoạ. 

- Khí trệ, chủ ám chuân chuyên. 

- Khí hôn ám, chủ cô độc, bần hàn. 

- Khí loạn, chủ tật bệnh, yểu triết. 

- Khí phù hoa, chủ bại gia. 

- Khí bạo, chủ tai hoạ. 

- Khí chấp, chủ đoản thọ. 

- Khí hoành, chủ hình khắc. 

Tướng mệnh khảo luận 
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- 7 - 

BÀN THÊM VÈ PHÉP PHỐI HỢP CỦA THUẬT COI TƯỚNG. 


Tướng học là cái học kiến trúc con người ta, cho nên nguyên tắc 
căn bản của tướng học chính là nguyên tắc kiến trúc vậy. Tỷ dụ ta 
nói: nhục bất xứng cốt, thịt nhiều xương ít thì xương ít ví như móng 
cột yếu ớt, toà nhà sẽ bị huỷ hoại. 

Tướng học cũng là mỹ học nữa, đã đẹp thì cái đẹp cần được phối 
hợp. 

Thế gian cực hiếm người mười phân vẹn cả mười. Đa số được một 
hay hai điểm tốt. Những điểm tốt ấy sẽ thành xấu nếu nó không có 
sự phối hợp với những cái đẹp khác. Nó ví như uống rượu trên 
sông phải có ánh trăng mới tuyệt thú. 

Tỷ dụ: mặt thô nhưng có đôi mắt đẹp thì đôi mắt đẹp ấy cứu gỡ cho 
tướng cách rất nhiều. 

Bởi vậy cần phải biết cách phối hợp. Phép phối hợp của tướng 
thuật căn cứ trên lý luận của mỹ học. 

Đại lược, phép phối hợp như sau: 

a) Nhân phẩm pháp. - Dương khí hoà mãn trên mặt, lúc nói chuyện 
mặt mày không biến sắc, thần khí thung dung không lạc giọng nói, 
mắt sáng, cử chỉ ôn thuần, không đóng kịch, không che đậy. Nếu 
trong ngũ quan có một trong hai quan tốt, vận đến tất phát đạt. Nếu 
một trong hai quan xấu, hung sự cũng giảm bớt. Sách gọi là trung 
hoà thượng phẩm. 

Dương khí hoà mãn diện, lúc nói chuyện vẻ mặt biến sắc, nếu ngũ 
quan có vài điểm hãm hoặc kỵ thì không nên nói nhiều, thanh âm 
biến điệu tức là mỹ, ác lẫn lộn thì phải quyền biến uyển chuyển. 

Đầy mặt âm khí mà cử động thung dung, thanh âm bất biến tức là 
bên trong có chứa phẩm chất đơn thuần, ở trường hợp hiện lên khí 
sắc bạo phát thì nên cẩn trọng xét việc cho tường có thể tránh được 
hung tai. 

Đầy mặt âm khí, cử chỉ lúng túng, ăn nói ngập ngừng là người đang 
ở vào hoàn cảnh xấu. 
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Mãn diện dương hoà, lúc đàm luận kiêu căng tự thị nhưng mặt có 
đức sắc nếu thuận tính thì làm được việc, hễ cáu giận thì mọi sự 
hỏng. 

b) Bần phú pháp : Nếu tướng giầu hiện lên mặt cần phải có cái bụng 
phối hợp, có đôi mông làm căn cứ. Tướng giầu ở lưỡng quyền cần 
có mũi làm kho đụn và môi làm sự chi thu. Hiện ở mũi thì hai cánh 
mũi đầy đặn bằng bặn, lỗ mũi vừa vặn. Hiện ở mắt tất phải xem 
phối hợp của ấn đường. Hiện ở tai (tỉ dụ tai trắng hơn mặt rất giàu) 
hãy xét lỗ tai và dái tai. Hiện ở thân thì nhìn eo tròn đầy. Hiện ở tay 
thì bàn tay thật dầy, da dẻ nhuận. 

Bẩy cách trên đây nếu có tiếng nói đúng cách nữa tất là người giàu 
có lớn, nếu tiếng nói bất ứng thì cũng sung túc. 

Tướng nghèo hiện lên mặt mà bụng óp, mồm lép, nghèo suốt đời. 
Hiện lên lưỡng quyền, mũi hếch, môi dúm nhiều lúc thiếu ăn. Hiện 
lên mũi, lang đài đình uý (hai cánh mũi) mỏng, tóp nợ như chúa 
chổm. Hiện lên mắt thêm ấn đường lõm hãm, cực khổ. Hiện lên 
thân, co thắt, cả đời không có nhà ở. Hiện lên tai, lỗ tai nhỏ quá, 
không có dái tai thì vừa ngu vừa nghèo. Hiện lên bàn tay gân guốc 
gầy gò, nghèo, cay đắng. 

Bẩy cách trên đây nếu có tiếng nói ưởng lượng thì còn đủ ăn đủ 
mặc. Nếu tiếng nói bất tương ứng thì tối ngày xuôi ngược. 


c) Cực phú cực bần pháp. - Lông mày trông vui như ẩn ngũ sắc, 
mắt sáng rực rỡ, thanh âm ưởng lượng, giầu mầy đời. sống mũi 
cao đẹp, lưỡng quyền đầy đặn, tiếng nói như chuông đồng, đất 
ruộng thẳng cánh cò bay. Bàn tay đầy ụ, mềm mại, tiếng nói vang 
vang, giỏi làm giàu, dễ làm giàu. 

Nhất lộ, nhị lộ (mắt lộ, mũi hếch, tai lộn vành), tinh thần ám đục, có 
áo không quần. 

Đầu nhọn, đít óp, thanh âm trệ, ăn mày. Bụng chân như que củi, 
mặt khô xác, tiếng nói lí nhí hoặc ồ ạt, nghèo tứ cố vô thân. 


d) Vận khí thịnh suy pháp : - Thịt đùn đùn làm cho eo nở tròn là đang 
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chuyển vận tốt. Thịt ùn ùn kéo đi mất là thoát tài. Diện thiếu hoa 
sắc, thanh không hoà điệu, cả đời thất bại. Mặt hiện quang thái, 
thanh âm ưởng lượng, vận sắp hay. Trong thịnh vận hay nói phũ, 
nói bậy là có ẩn ưu phiền. Trong bại vận, ý chí nhẫn nại kiên trì là có 
thể trở lại tốt. Suốt đời tự tin, không lo bại hoại. Gặp người hay lúng 
túng, tuy thành rồi cũng bại. cầu toàn ở tiếng nói, thanh âm hỏng, 
vận khó thành. Trí tuệ ở hai tai, tai như bít, vừa ngu vừa vô vận. 

Tiền tài ở mũi, mũi khô làm sao có tiền. Vành mũi sắc ám, nên giữ 
gìn lời ăn tiếng nói. Ấn đường sắc đỏ, có tai nạn quan trọng, sầu 
dung mãn diện vô vận. Mãn diện quang thái, vận đang lên. 

Sách có câu: 

Lễ khả sức, y khả giả thần khi nan giả 

Bần khả trang, phú khả sức, cốt cách nan giả 


Nghĩa là: 

Có thể vờ lễ nghĩa, có thể giả quần áo nhưng thần khí không giả 
được. 

Nghèo có thể che đậy được, giầu có thể bịp loè nhưng cốt cách thì 
không thể giả được. 

Cho nên nhìn chân tay khả dĩ định bần phú, nghe lời nói khả dĩ biết 
ngọn nguồn, trông đôi mắt khả dĩ thấy lòng ruột, nghe tiếng khả dĩ 
hiểu tinh thần. Mắt sáng quắc nhưng ấn đường vết phá làm gì có 
vận tốt. Thanh âm mãn mãn mà ngữ vận nhỏ tất sử sự xoay sở. 
Thanh âm ưởng lượng nói năng chậm rãi, vận trường cửu. Vô ý 
thường thở dài, tâm sự ưu tư, ngồi lặng như ngủ là nghiệp sắp thoái 
bại, thịnh suy bất thường. Thanh cấp, nói nhanh, vận không trường 
cửu. 

Tướng mệnh khảo luận 


Phần ba 

Tinh hoa của tướng pháp 


PHÚ 

Tinh hoa của tướng pháp cổ nhân thường đặt thành phú. 

Sau đây là những câu phú trích từ những sách cổ về tướng pháp 
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như: Ma Y tướng pháp - Thuỷ Kính thần tướng - Viên Liễu Trang 
tướng thuật - Tướng Lý Hành Chân - Quỷ Cốc - Tướng Môn Kinh 
Nghĩa - Thần Tướng Toàn Biên Ngân Chuỳ - Kim Toả Phú - Nhân 
Luân Đại Thống - Ngô Tâm Giám Thông - Quản Lộ nhân luân uyên 
ảo phú - Kinh Thần Phú - Chúc Thiềm Kinh - La Chân Nhân tướng 
phú - Hồ Tăng Quyết - Thần Dị - 


Những câu phú này là những nét đặc sắc do kinh nghiệm từ bao 
ngàn năm. 


- Tướng vô quyết pháp bất khả loạn ngôn. 


(Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì 
nhất ác mà bảo rằng hung, cần phải biết phép gia giảm thừa trừ.) 


- Hoang đường thất chí thần vô xá. 
Bất đáo trung đồ tất yểu vong. 


(Người lúc nào cũng hoảng hốt, sợ hãi, buồn rầu là tinh thần đã mất 
nơi trú ngụ thì tính mạng chẳng còn bao lâu). 
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- Sĩ hữu văn tài nhi phù cấp thiển lộ khởi năng hưởng phú quý chi 
nhân. 


(Dù tài giỏi thông minh, nhưng tinh thần vội vã, nông nổi không phải 
là người được hưởng phú quí). 


- Cốt cách vi nhất thế chi vinh khô, khí sắc định hành hành niên chi 
hưu cữu. 


(Cốt cách là tướng cả cuộc đời, khí sắc là tướng từng năm từng 
tháng). 


- Khí trọc thần khô tất thị bần cùng chi hán. 


(Khí đục tinh thần khô héo nhất định là kẻ bần cùng). 
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- Lãnh thiếu vô tình tác sự cơ thâm nội trọng. 


(Cười nhạt vô tình là người làm việc có mưu sâu và thận trọng) 


- Chuẩn đầu phong đại tâm vô độc. 
Diện nhục hoành sinh tính tất hung. 


(Đầu mũi nở lớn, tâm địa thành thực, 

Thịt mặt ngang ngang tính thường hung) 
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- Thiết diện kiếm mi, binh quyền vạn lý, 

(Mặt sắt mày lưỡi kiếm, binh quyền vạn dặm) 


- Long nhan phượng cảnh nữ nhân tất phối quân vương. 


(Mặt rồng đầu lớn, mũi, quyền tương phối. Mắt đẹp, cổ phượng dài 
mềm mại trắng, con gái sẽ lấy bậc quân vương). 


- Yến hàm hổ đầu, nam tử định đăng tướng tướng. 


(Hàm én, đầu hổ, con trai sẽ làm tướng). 
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- Diện bì hư bạc hậu tam thập thọ nan tái kỳ. 


(Da mặt mỏng hư, sau ba mươi yểu tử) 


- Nhãn bất khốc nhãn lệ uông uông 
Tâm bất ưu sầu mi súc súc 
Tảo vô hình khắc lão cô đơn. 


(Mắt không khóc mà đầy lệ, lòng không lo mà mày chau, nếu không 
sớm hình khắc thì về già cũng cô đơn). 


Diện như quất bì chung chủ bần bạc. 


(Da mặt lỗ chỗ như da cam sành, da quít, cuối cuộc đời sẽ nghèo 
khổ). 
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- Kiên nga thanh khấp bất tiện tắc cô. 


(Vai so, nói như khóc không hèn thì cũng cô độc) 


- Bần cùng đáo lão bất nhàn thô kỳ cốt cách. 


(Nghèo khổ đến già vì cốt cách thô) 


- Diện bì thái cấp tuy cấu huyết trường nhi thọ diệc khuy. 


(Da mặt căng quá dù có nhân trung dài cũng không thọ) 
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- Nhãn quang như thuỷ nam nữ đa dâm. 


(Ánh mắt như nước lóng lánh, con trai con gái đa dâm). 


- Mi sước như đao trận vong binh tử. 


(Lông mày dựng có mi cốt gò cao, người tính hung bạo sẽ chết binh 
đao). 


- Nữ tử nhãn ác giá tất hình phu. 
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Thanh sát diện hành khuê phong độc túc. 


(Con gái mắt ác lấy chồng sát chồng. Tiếng nói sát phạt, mặt ngang, 
cô độc trong khuê phòng). 


- Thần bất cái sỉ vô sự chiêu hiềm. 


(Môi không che được răng hay bị oán, bị ghét) 


- Hình dung tuấn nhã chung tác cao hiền. 
Cốt cách thanh kỳ tất tu quý hiển. 


(Vẻ người tuấn nhã là kẻ cao hiền, 
Cốt cách thanh kỳ sẽ hiển đạt) 
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- cốt tuỳ quý sinh nhục tuỳ tài trưởng. 


(Lúc quý hiển cốt cách sẽ thay đổi, 
Lúc nhiều tiền thịt sẽ nở lớn.) 


- Diện đại tị tiểu nhất sinh thường tự lịch nan tân. 


(Mặt to mũi nhỏ cả đời nếm trải lao khổ.) 


- Tị sưu diện phỉ bán thế tiền tài chung hao tán. 



- Quyết tử sinh chi kỳ tiên khán hình thần, 
Định cát hung chi triệu mạc đào khí sắc. 


(Xem sống hay chết phải trông hình thần, 
Định cát hung phải nom khí sắc). 


- Trọc như ngư mục tốc tử chi kỳ, 

Khí nhược yên trần hung tai nhất chí. 


(Mắt mờ đục đờ đẫn như mắt cá sắp chết, 
Thần khí như tro than sắp gặp tai hoạ). 
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- Hình như thổ ngẫu thiên mệnh nan đào. 


(Hình như tượng đất khó toàn thiên mạng). 


- Mao như duyên thiết vận khí chuân chuyên, 
Khí nhược tường vân tiền trình hanh thái. 


(Mặt như chì sắt vận lao khổ, 

Khí sắc như mây hồng tương lai rạng rỡ) 


- Hoàng khí thiểu nhi trệ khí trọng công danh lại hưu bất lai. 


(Khí sắc vàng ít mà trệ khí lại nặng thì công danh đến đấy rồi đi 
mất). 
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- Thanh khí thiểu nhi hỉ khí đa phú quý chí chi hựu chí. 


(Khí sắc xanh ít, khí sắc hồng vàng nhiều, 
Phú quý đã đến còn đến thêm). 


- Trệ trung hữu minh ưu nhi biến hỉ. 
Minh trung hữu trệ cát nhi phản hung. 


(Trong sắc trệ có ẩn sắc sáng, lo đấy nhưng sắp vui, 
Trong sắc sáng có sắc trệ, tốt đấy nhưng sắp hung). 


- Hình dung cổ quái thạch trung hữu mỹ ngọc tàng. 
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(Hình tướng cổ quái nếu thần khí thanh tú là tướng ngọc ẩn trong 
đá). 


- Phục tê quán đỉnh nhất phẩm vương hầu, 
Phụ cốt thiên sương thiên quân dũng tướng. 


(Sống mũi chạy đến giữa trán là nhất phẩm vương hầu, 

Trán nở đến thiên sương là dũng tướng trong đám ba quân). 


- Hình như trư tướng tử tất phân thi, 
Nhãn tự hổ tinh tính nghiêm mạc phạm. 


(Hình như con heo lúc chết sẽ bị phân thây, 
Mắt như mắt hổ tính nghiêm chớ xúc phạm). 
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- Tu hoàng tinh xích chung chủ hoành tử, 
Sở lộ thần hân tu phòng dã tử. 


(Râu vàng, mắt đỏ chết bất đắc 
Răng lộ, môi cong phòng chết đường). 


- Khẩu thần bì sô vi nhân nhất thế cô đơn. 


(da quanh môi miệng dăn deo cả đời cô độc) 


- Thủ nhuyễn như miên nhàn thả hữu tiền, 
Chưởng nhược huyết hồng phú nhi đa lộc. 


(Bàn tay mềm như lụa nhàn mà có tiền, 
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Lòng tay huyết hồng giầu thêm đa lộc) 


- Mi sinh nhị dốc nhất sinh trường tự túc hoan ngu. 


(Đuôi lông mày vểnh lên như hai cái sừng 
Người ưa hoa rượu nhất sinh bách lạc). 


- Thổ tinh bạc nhi sơn lâm trọng, trệ khí đa tai ách. 


(Mũi nhỏ, râu ria nhiều là khí trệ gặp lắm tai ách). 
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- sắc thanh hoành ư chính diện hoán tác hành thi 
Sắc hắc hoành ư nhĩ tiền danh vi đoạt mệnh. 


(Sắc xanh nằm ngang trán là xác chết biết đi 
Sắc đen trước tai tính mệnh nguy). 


- Thanh già khẩu, dốc Biển Thước nan y 


(Sắc xanh bám quanh miệng, Biển Thước cũng không chữa được). 


- Bạch như khô cốt thân vong. 
Hắc như thấp hôi thọ đoản. 


(Người bệnh mặt trắng như xương khô 
hay đen như tro ướt đều sắp chết). 
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- Bần nhi hằng nạn chỉ nhân mãn diện bi dung. 


(Nghèo còn gặp nhiều tai nạn chỉ vì đầy mặt buồn so) 


- Thần quang mãn diện phú quý xứng tâm, 
Quỉ sắc kiến hình tham sầu độ nhật. 


(Sắc mặt hồng vàng có quang phú quý, 
Sắc mặt xanh đen là quỉ sắc lo buồn). 


- Thoái trường cước sưu đương niên bôn tẩu bất đỉnh. 
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(Đùi dài chân gầy hiện tại bôn tẩu lao đao) 


- Thương trọng hạ khinh mạt chủ linh đinh, 
Thượng khoát hạ tiệm chung vô kết quả. 


(Trên nặng dưới nhẹ thân lớn chân nhỏ 

Trên rộng dưới hẹp thân to chân nhỏ 

Trên rộng dưới hẹp thân to chân nhọn lênh đênh vô kết quả) 


- Nam nhi yêu tế nan chủ phúc tài, 
Nữ tử kiên hàn cô hình tái giá. 


(Con trai eo nhỏ kém phúc kém tiền, 
Con gái vai so cô hình lấy hai ba chồng) 
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- Đầu đại ngách đại chung chủ hình phu, 
Thanh thô cốt cánh vi sương phụ. 


(Đầu to trán lớn sát chồng, 
Tiếng thô, cốt thô quả phụ) 


- Nhãn quang khẩu khoát tham dâm cầu thực chi nhân. 


(Mắt sáng quắc phù quang, miệng rộng con gái tham ăn tham dâm) 


- Bì phu hương nhị nãi phú thất chi nữ nương, 
Diện sắc đoan nghiêm tất hào môn chi đức phụ. 


(Da dẻ mềm mại thơm tho là tiểu thư con nhà giầu, 

Sắc mặt nghiêm nghị đoan trang là đàn bà có đức con dòng cháu 
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giống). 


- Đầu tiểu phúc đại nhất sinh bất quá đa thực 
Cốt thiểu nhục đa tam thập yên năng khả quá. 


(Đầu nhỏ bụng to loại tham ăn 
Xương ít thịt nhiều thường chết yểu). 


- Hình thanh thần trọc bất cửu bần cùng, 
Nhân tiểu thanh hồng định tu siêu việt. 


(Hình trong mà tinh thần đục chẳng bao lâu sẽ bần cùng, 
Người bé tiếng nói lớn tài trí hơn người). 
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- Thiếu phì khí đoản, nan quá tứ cửu chi kỳ. 


(Lúc còn nhỏ đã mập phì không sống quá 49 tuổi). 


- Cốt thô phát trọng hà tăng thừa đắc nhất tiền. 


(Xương thô tóc nặng bù xù tướng bần cùng). 


- Thể tế thân khinh ná đắc đình lưu phiến ngoã. 


(Người mỏng gió thổi bay không chết yểu cũng nghèo hèn). 
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- cốt khinh thủ ngạnh tất thị dung thường. 


(Người khẳng khiu mà tay lại thô chỉ làm đầy tớ) 


- Đắc ý trung diện mạo thê thảm tiên phú hậu bần, 
Tao quẫn xứ nhan mạo ôn hoà tảo cùng văn phát 


(Lúc đắc ý mặt mày buồn lo, trước giàu sau nghèo, 

Gặp khi quẫn mặt mũi ôn hoà sớm nghèo sau phát đạt) 


- Nhĩ bạch ư diện chung vi trụ thạch chi thần 


(Tai trắng hơn mặt vị đáng đại thần) 
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- Tị môn hắc táo mưu sự nan thành. 


(Cửa mũi đen khô, làm việc gì cũng hỏng). 


- Quảng ngách tú mi văn chương đạo sĩ. 


(Trán rộng mày tú văn chương đạo sĩ) 


- Thủ thô cước trọng tât thị di bà, 
Tị tiêm đầu đê chung vị thị thiếp. 
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(Tay thô chân nặng loại hàng rong, 
Mũi nhọn, trán thấp làm thị thiếp) 


- Nam tử đầu tiêm chung vô thành khí. 


(Con trai đầu nhọn (Đầu quả muỗm) chẳng ra gì). 


- Đầu đại vô giốc, phúc đại vô thác, bất thị nông phu thị đổ bác. 


(Đầu to không góc cạnh, bụng lớn xô bồ lớn bên trên không chảy 
xuống, tướng nông phu hay dân cờ bạc). 
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- Cước viên bối hậu phương bảo ngọc đới triều y. 


(Bàn chân đầy đặn, lưng dầy mới mong có đai ngọc áo trào đình) 


- Phù lặc lộ cốt thân lạc tâm ưu. 


(Xương lộ gân lộ, thân vui lòng buồn). 


- Thượng mã đại hề hạ mã tiểu. 


(Lúc ngồi thì to lớn, lúc đứng thì người nhỏ bé, 

Lúc trên lưng ngựa thì người bề thế, xuống ngựa người nhỏ nhắn. 
Quý tướng). 
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- Bất quý tự quý chung tú quý, 
Bất bần tự ban chung tu ban. 


(Chưa ở ngôi vị sang mà dáng dấp đã có vẻ sang sẽ được sang 
quý. Không nghèo mà thế thái có vẻ nghèo sẽ nghèo). 


- Duyên hà thọ mệnh bất trường, nhân trung đoản tróc. 


(Tại sao không có tuổi thọ? Vì nhân trung ngắn co). 


- Mục nhuận nhi trường chí khí quán kim cổ. 
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(Mắt nhuận mà dài chí khí lớn). 


- Sắc như thương biến tất tắng đắng nhi danh cánh trì. 


(Sắc mặt luôn luôn biến đổi, rất lận đận công danh). 


- Phì đầu đại đỗ bất vi hiền, 

Thứ nhân chỉ thị thường lưu bối. 


(Đầu múp míp, bụng núng nính bọn người chuyên đi hầu hạ). 
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- Tam tài ngũ nhạc câu bình mãn, 
Tất định vinh hoa tác quận vương. 


(Bộ vị đầy đặn cao, vinh hoa đến bậc quân vương). 


- Diện nhược can khô định thị bần. 


(Mặt khô là nghèo khổ). 


- Phi bất lộ nhục sưu vô cốt, 

Phương giác tư nhân thọ mệnh trường. 


(Mập mà không lộ thịt, ốm mà không giơ xương thì mới thọ) 
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- cốt lộ tài vô thừa. 


(Xương lộ tiền tài không bao giờ có dư). 


- Khẩu đại bất hợp nhân bần. 


(Miệng lớn không thu lại được nghèo khổ). 


- Mi cao nhãn thâm nhân lang. 


(Mi cốt gồ cao mắt sâu người độc địa) 
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- Khí tróc ngôn ngữ bất tiếp, 
Chỉ nhật tất kiến Diêm Quân. 


(Nói như bị đứt hơi, có thể thấy ngày gặp Diêm Vương). 


- Áp bối nga hung ngã tử hàn nan. 


(Lưng lõm như lưng vịt, ngực như ngực ngan ngỗng có thể chết 
đói). 


- Sưu tư sưu hề hàn tự hàn, 
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Hàn sưu chi nhân bất nhân ban. 
Sưu hữu tinh thần chung tất đạt 
Hàn tuy hình thái định cô đan. 


(Gầy và ốm yếu khác nhau 

Gầy mà tinh thần sáng rồi sẽ phát đạt 

Om yếu dù có mặt đẹp cũng cô đơn - Hàn ở đây có nghĩa là chán 
nản, vai so, buồn bã). 


- Lưỡng biên quyền cốt cao xâm mãn, 
Phúc thọ câu toàn nhất thế vinh. 


(Hai bên quyền cốt nổi chạy dài đến tóc mai, 
Thì phúc thọ và vinh hiển). 


- Lão niên sắc nộn chiêu cô khổ. 


(Về già mà sắc mặt trắng hồng như trẻ con là khổ sở cô đơn). 
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- Mi yêu khúc hề bất yêu trực. 


(Chân mày phải cong hoặc gãy khúc chớ có thẳng chữ nhất. Nếu 
thẳng chữ nhất thì ngu bướng và vô học). 


- Hàn tướng chi nhân kiên quá cảnh 


(Tướng hàn là vai so cổ rụt). 


- Cánh hữu thân thích đài bất xuất, 
Chỉ nhân hình tự vũ trung kê. 
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(Tứ cố vô thân lưu lạc tha phương cô khổ, 
Chỉ vì hình dáng như con gà dưới trời mưa). 


- Đại lượng chi nhân mi cao nhãn, 
Nhãn mị tương xứng bất ưu bi. 


(Người đại lượng mi ở trên cao, mi nhãn tương xứng không bị lo 
phiền) 


- Hiên môn khuyết hãm kỷ thứ tác tân lang. 


(Hiên môn sâu lõm, mấy lần lấy vợ bỏ vợ). 
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- Thanh âm tỉ lôi đình chi viễn chấn, 

Nhãn mục như nhật nguyệt chỉ tương vọng. 


(Tiếng nói vang xa như sấm sét, ánh mắt như hai vầng nhật nguyệt, 
tướng của bậc lãnh tụ). 


- Nhãn nhược can khô nhi bất tú, chung tác bạch y chi sĩ. 


(Mắt khô không thanh tú, chỉ là kẻ sĩ áo vải chân trắng). 


- Thần tàng khoát thị, uy nghiêm nhi hữu lực, nghiễm nhiên nhân 
vọng như uý, thanh danh phiên đương thiên hạ. 


(Tinh thần ẩn tàng, nhìn rộng lớn và uy nghiêm người trông thấy 
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phải sợ, tiếng tăm nổi khắp thiên hạ). 


- Nam dĩ cương vi quý, nữ di nhu vi thuận 
Âm phản ư dương phu tất tổn 
Dương phản ư âm phụ tất vong. 


(Đàn ông phải cương cường, đàn bà phải nhu thuận. 

Đàn bà mà cứng rắn cương cường là âm phản dương tổn phu. 
Đàn ông mà uỷ mị ẻo lả là dương phản âm, khắc thê). 


- Cực quý chi sắc dĩ lão tàm chi quang minh. 


(Sắc quý như con tằm chín. (Sở dĩ lấy sắc con tằm chín vì lúc chín 
nó tự ăn lá dâu rồi sắc nổi lên khắp thân thể ví như khí nuôi sắc).) 
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- Hữu khí vô nhục thi như hàn tùng, 
Hữu nhục vô khí do như đố mộc. 


(Chỉ có xương khí tốt mà không có thịt đắp cho cân thì ví như cây 
tùng giữa trời lạnh. Chỉ có thịt dầy mà cốt khí không có thì ví như 
khúc gỗ mọt) 


- Thân đại âm tiểu hoạ sơ ẩn. 


(Thân lớn nói nhỏ hoạ ẩn bên trong). 


- Quý nhân chỉ tướng lập như tùng, toạ như cung thực như hổ ngoạ 
như long. 


(Tướng quý nhân đứng thẳng như cây tùng, ngồi như cái cung, ăn 


370 



như hổi, nằm như rồng). 


- Quý nhân chỉ ngôn bất vọng phát. 


(Không nói bừa bãi lếu láo là quý nhân). 


- Minh đạt giả ngôn thuận 
Cương chính giả ngôn lệ 
Giản tinh giản ngôn vĩ 
Chấp trung giả ngôn tị 
Hư cuồng giả ngôn phồn 
Thao tấn giả ngôn vọng 
Lỗ mãng giả ngôn thô 
Ngu ngoạn giả ngôn độn 
Âm độc giả ngôn nhi hàm tiếu. 


(Người sáng suốt quán đạt nói nghe xuôi tai 
Người cương chính nói nghe sắc cạnh 
(Người đơn giản ưa tĩnh nói nhỏ nhẹ) 

Người chấp nhất nói thiên vị 
Người hư cuồng nói nhiều 


371 



Người nóng ruột nói bậy bạ 
Người lỗ mãng nói thô tục 
Người ngu nói vớ vẩn 
Người độc địa nói mà mỉm cười). 


-Văn quan thanh tú quải kim ngư nhi triều ngọc khuyết. 


(Quan văn dáng dấp thanh tú, dễ thân cận với vua). 


- Vũ tướng cổ quái bội hổ phù nhi bái đan trì. 


(Vũ tướng hình dung cổ quái thường lập đại công). 
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- Tinh minh nhi chuyển, sử tâm trí biến tri cơ. 


(Mắt sáng mà linh động người giỏi cơ mưu). 


- Khẩu tiểu thần hân, thực nam xung phúc. 


(Miệng nhỏ môi cong ăn chẳng đủ no). 


- Văn hỉ bất hỉ vi kim quĩ chi hữu khuy, 

Dương ưu bất duyên ngọc đường chi triều củng. 


(Nghe tin mừng mà không mừng là tại bên trong còn thiếu thốn, 
Chuyện đáng lo buồn mà không lo buồn vẫn thản nhiên tương lai 
sáng sủa). 
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(Tai mỏng như giây đừng đòi hỏi vinh hoa phú quí). 


- Thuỵ dị tỉnh nan bạch thủ cô đan. 


(Dễ ngủ gọi mãi không tỉnh suốt đời tay trắng cô đơn). 


- Nam diện tự nữ, nữ tự nam, 

Tâm trung hoài trước đa dâm dục. 



(Mặt con trai giống con gái, mặt con gái giống con trai toàn loại đa 
dâm dục). 


- Hồng nhuận tướng kiêm thu thuỷ sắc, 
Nam nhân văn học nữ đa tình 


(Nét mặt hồng nhuận vẻ như thu thuỷ, 
Con trai văn chương con gái đa tình) 


- Thiên địa nhược hãm định cùng đồ. 


(Trán hẹp má hóp cằm nhọn suốt đời đi làm công). 
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- Hỉ nộ thần như nhất, cùng thông khí bất thù quý kiêm văn vũ. 


(Giận hay mừng nét mặt không thay đổi, cùng hay thông tinh thần 
vẫn vậy, tướng quý kiêm cả văn võ). 


- Khí sinh bì nội bách nhật phương thành. 


(Khí sinh ở trong da, đủ trăm ngày sẽ phát ra sắc). 


- Khí túc sắc túc thần bất túc nan ngôn phú lộc. 


(Khí đủ, sắc đủ tinh thần không đủ lấy đâu ra phúc lộc). 


376 



- Diện hữu bát kỵ: 

Đầu tiêm diện tiểu vi nhất kỵ 
Quyền cao tị tiểu vi nhị kỵ 
Diện đại nhãn tiểu vi tam kỵ 
Diện đại khẩu tiểu vi tứ kỵ 
Diện vô thành quách vi ngũ kỵ 
Diện quang như du vi lục kỵ 
Diện như phó phấn vi thất kỵ 
Diện như duyên thiết vi bát kỵ. 


- Mặt có tám điều kỵ: 

Đầu nhọn mặt nhỏ là một 
Quyền cao mũi nhỏ là hai 
Mắt to mắt nhỏ là ba 
Mặt to miệng nhỏ là bốn 
Miệng không có góc cạnh là năm 
Miệng như tráng dầu là sáu 
Mặt như trát phấn là bảy 
Mặt như sắt rỉ là tám. 


- Đa mưu thiểu toại chi nhân, 

Phá quyền nhi long cung hắc ám. 


(Mưu thì nhiều thành việc thì ít, 

Bởi chưng quyền phá và dưới mắt hắc ám). 
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- Diện thô thân tế an lạc nhất sinh, 
Diện tế thân thô bần hàn đáo lão. 


(Mặt thô thân nhỏ nhắn suốt đời vui sướng, 
Mặt nhỏ thân thô nghèo hèn đến già). 


- Thân phì diện sưu mệnh trường tính hoãn, 
Thân sưu diện phì mệnh đoản tính cấp. 


(Thân mập mặt gầy, tính tình chậm, thọ mạng dài, 
Thân gầy mặt mập, tính táo cấp, thọ mạng ngắn). 
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- Sơn căn đoạn hề thả hư hoa, 

Tổ nghiệp phiêu linh định phá gia. 


(Gốc mũi dưới ấn đường lõm gẫy việc gì cũng chỉ 
điêu linh). 


- Uy hiển thể trọng công danh tất toại. 


(Có oai, người nặng công danh toại ý) 


- Toát khẩu, tán mi nan vi đăng các thần liêu. 


(Miệng dúm mày chau không thể làm quan). 


à giả, tổ nghiệp 


379 



- ô hô bần hàn phụ nữ vô phi hung đột diên cao. 


(Đàn bà nghèo hèn người nào cũng ngực ưỡn đít cong). 


- Dâm dật sương kỹ nhất định diện tế thân thô. 


(Gái điếm thường có tướng mặt nhỏ nhắn mà thân thể thô). 


- Thanh như hàn đàm thu nguyệt 

Kỳ giả tùng hắc kiều tùng 

Cổ tự ta nga bàn thạch 

Quái tự tiêu bích cô phong 

Nhân năng hữu thứ, phú quý long chung 
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(Người thanh trông như mặt trăng chiếu trên hồ 
Người kỳ trông như cây tùng như hốc núi 
Người cổ trông như phiến đá lớn lâu đời 
Người quái trông như vách núi treo leo 
Thanh kỳ cổ quái đều là tướng phú quí). 


-Tú nhược thâm căn trực cán 
Dị giả vũ long hồi phương 
Thuần như lương kim mỹ ngọc 
Trọng như Thái nhạc cao tung 
Hữu nhất thứ giả tước lộc phi dung. 


(Tú như cây tốt tươi rễ chắc thân thẳng 
Dị (lạ) như rồng múa phượng bay 
Thuần như vòng tốt ngọc đẹp 
Trọng (nặng) như núi Thái Sơn). 


- Thiên đình trường bích nhi phương, 
Tảo hữu đằng thăng. 
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(Trán đứng thẳng mà vuông vắn, tuổi trẻ đã nên danh phận). 


- Hiên môn đột khởi phụ nhân thiểu tiết. 


(Hiên môn nổi u, đàn bà thiếu trinh tiết). 


- Cơ phu tự lan tự hĩnh, phi phàm cốt cách. 


(Da dẻ thơm tho là cốt cách phi phàm). 
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- Khẩu nhãn tiêu nhi đoản thọ. 


(Miệng nhỏ mắt nhỏ không sống lâu). 


- Ta thán tại khẩu, bình sinh nhất nhất bất như nhàn 


(Hay ta thán, suốt đời vất vả). 


- Cổ nhi vô thần vị chi lộ 
Lô nhi vô khí vị chi cô 
Thanh nhi vô thần vị chi hàn 
Hàn nhi vô khí vị chi vong 
Quái nhi vô thần vị chi thô 
Thô nhi vô khí vị chi khô 
Kỳ nhi vô thần vị chi bạc 
Bạc nhi vô khí vị chi nhược 
Tú nhi vô thần vị chi suy 
Suy nhi vô khí vị chư hư 
Di nhi vô thần vị chi SŨ 
Xú nhi vô khí vị chi chuyết 
Đoan nhi vô thần vị chi ảm 
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Ám nhi vô khí vị chi bại. 


(Bài quyết này cần phải thuộc để biện nhân các danh từ thường lập 
đi lập lại trong tướng học như thanh hàm, quái thô, bạc nhược, tú 
khô v.v...) 


Khán nhân tướng cách hữu quý khí, hữu tam điểm quyết 

Nhất yêu thính thanh âm 

Nhị yêu khán thần thái 

Tam yêu quan khí sắc 

Thanh thanh tắc thần thanh. 


(Xem quý khí có ba quyết điểm: 

Một là nghe tiếng nói 

Hai là nhìn thần thái 

Ba là trông khí sắc 

Tiếng trong thì thần thanh). 


- Thanh dục ưởng nhi trường 
Thần dục tinh tuý nhi tàng 
Khí dục thư hoãn nhi tĩnh 
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Nhược phản thử giả phất quý dã 


(Tiếng nói phải vang mà dài 
Tinh thần phải sáng suốt mà tàng ẩn 
Khí chất phải ung dung và tĩnh 
Nếu ngược lại không phải là quí). 


- Dục xuyên khi nhân y, 
Tu sinh quý nhân thế 


(Muốn mặc áo của người sang, 
Phải có một hình tướng quý). 
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